[bookmark: _Toc214542898]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
1.1. Cơ sở lập dự án
[bookmark: _Hlk218929482]Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII)
Căn cứ Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 17/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
Căn cứ Văn bản số 6788/EVN-KH ngày 27/11/2024 Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc đôn đốc tiến độ các dự án nâng cao năng lực truyền tải và giải tỏa nguồn điện khu vực miền Trung, miền Nam giai đoạn 2026-2028.
Căn cứ Văn bản số 5586/EVNNPT-KH ngày 28/11/2023 của EVNNPT về việc đổi tên các dự án phù hợp với Quy hoạch điện VIII, dừng triển khai thực hiện và tách dự án trong kế hoạch ĐTXD của EVNNPT;
Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVNNPT ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam.
1.2. Mục tiêu của dự án
[bookmark: _Toc395528413][bookmark: _Toc395528883][bookmark: _Toc395536662][bookmark: _Toc395798852]- Tăng cường khả năng giải phóng công suất cho khu vực TP. Đà Nẵng và Tây Nguyên. Giúp đảm bảo giải tỏa công suất phía 500kV Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ và tiếp nhận thêm công suất từ các nguồn điện phía Lào (tổng công suất tiềm năng các nguồn điện từ khu vực điện gió Monsoon về Việt Nam dự kiến có thể tăng đến 2000MW);
- Đáp ứng nhu cầu truyền tải công suất của các nhà máy thủy điện và năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh và trong khu vực;
- Đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực;
- Giảm tổn thất hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy trong vận hành truyền tải công suất liên miền, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
1.3. Quy mô và đặc điểm
- Về phần đường dây 500kV: đường dây được thiết kế với quy mô 02 tuyến đường dây 500kV mạch kép, trong đó tuyến phải khoảng 38,7km và tuyến mạch trái khoảng 38,6km, chiều dài tổng cộng của 02 tuyến khoảng 77,3 km.
- Về phần ngăn xuất tuyến 500kV tại Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ: Xây dựng 04 ngăn đường dây 500kV và 02 ngăn phân đoạn thanh cái 500kV.  
1.4. Quy mô của dự án
1.4.1. Phần Đường dây 500kV Thạnh Mỹ - Rẽ Quảng Trạch - Dốc Sỏi:
- Địa điểm xây dựng: tuyến đường dây đi qua địa phận 05 xã gồm: xã Phú Thuận (xã cũ Đại Chánh, huyện Đại Lộc), xã Hà Nha (xã cũ Đại Hồng, huyện Đại Lộc), xã Thượng Đức (xã cũ Đại Sơn, huyện Đại Lộc), xã Thạnh Mỹ (thị trấn Thạnh Mỹ cũ, huyện Nam Giang), xã Bến Giằng (xã cũ gồm có Cà Dy và TaBhing, huyện Nam Giang) của TP Đà Nẵng (trước đây là tỉnh Quảng Nam) đến điểm cuối đấu nối vào Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ.
- Cấp điện áp : 500kV
- Điểm đầu (ĐĐ): Trong khoảng cột 847-848 của Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi thuộc địa phận xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng (trước đây là xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam);
- Điểm cuối (ĐC): Cột cổng 500kV tại TBA 500kV Thạnh Mỹ
- Số mạch: 02 mạch đường dây 500kV mạch kép
- Chiều dài tuyến: Tuyến phải dài khoảng 38,7km và tuyến trái dài khoảng 38,6km, chiều dài tổng cộng của 02 tuyến khoảng 77,3 km.
- Hành lang tuyến: 32 mét (từ tim tuyến ra mỗi bên 16 mét).
-	Móng cột:  Giải pháp chính dùng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.
- Cột thép: Giải pháp chính dùng cột thép mạ kẽm, cột đỡ dùng cột một thân, cột néo dùng cột một thân và hai thân;
-	Tiếp địa: sử dụng các loại tiếp địa hình tia, cọc – tia kết hợp, giếng khoan tiếp địa, sử dụng hóa chất giảm điện trở suất phù hợp với điện trở suất của vùng đất tuyến đường dây đi qua;
-	Dây dẫn: dự kiến sử dụng dây nhôm lõi thép 4xACSR-330/43 (phân pha 4 dây/pha);
-	Dây chống sét dự kiến : trên mỗi mạch treo 01 dây chống sét hợp kim nhôm lõi thép PHLOX-116 và 01 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-90.
-	Cách điện: Cách điện treo truyền thống (gốm hoặc thủy tinh) loại tải trọng: 70kN, 160kN, 210kN, 300kN chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;
1.4.2. Phần ngăn xuất tuyến 500kV tại Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ:
- Địa điểm xây dựng: Phần ngăn xuất tuyến lắt đặt thiết bị trong khuôn viên có sẵn của Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ, không thực hiện thu hồi đất.
- Phần điện: Lắp đặt thiết bị nhất thứ, nhị thứ, thông tin cho 04 ngăn đường dây 500kV và 02 ngăn phân đoạn thanh cái 500kV, cụ thể như sau:
+ Lắp đặt bổ sung 01 bộ máy cắt, dao cách ly, biến dòng 500kV tại ngăn B11-B16 (575) để hoàn thiện theo sơ đồ 3/2. *(1 MC ngăn đi Quảng Trạch vì đã có 2 MC hiện hữu đi Monsoon)*
+ Lắp đặt toàn bộ thiết bị 500kV ngăn B09 – B10 theo sơ đồ 3/2
+ Lắp đặt 02 bộ máy cắt, dao cách ly, biến dòng 500kV ngăn B07 – B08+ 
+	 Lắp đặt toàn bộ thiết bị 500kV ngăn B09-B10 theo sơ đồ 3/2. *(3 MC cho 1 ngăn đi Dốc Sỏi, 1 ngăn đi Quảng Trạch)*
+	 Lắp đặt 02 bộ máy cắt, dao cách ly, biến dòng 500kV tại ngăn B07-B08. *(2 MC cho 1 ngăn đi Dốc Sỏi)*
+ Lắp đặt 02 ngăn phân đoạn thanh cái 500kV và biến điện áp thanh cái C51-2, C52-2.
Lắp đặt 02 bộ kháng bù ngang 500kV – 60MVAr tại đầu đường dây 500kV Thạnh Mỹ - Dốc Sỏi tại TBA 500kV Thạnh Mỹ. Thực hiện các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo yêu cầu (giá trị TRV, RRRV) khi đóng cắt kháng trong chế độ vận hành bình thường cũng như sự cố (nếu có).
-	Lắp đặt và hoàn thiện thiết bị nhị thứ - Thông tin phù hợp với quy mô phần điện
- Phần xây dựng
+	 Xây dựng mới hệ thống cột cổng thanh cái 500kV cho đấu nối các xuất tuyến 500kV xây dựng mới.
+ Xây mới phần móng trụ đỡ thiết bị, kháng điện 500kV, mương cáp các loại…nhằm đảm bảo lắp đặt thiết bị cho ngăn lộ lắp mới và phù hợp với trạm hiện hữu.
+ Xây dựng mới nhà Bayhousing lắp đặt các tủ điều khiển, bảo vệ.
+ Lắp đặt giàn phun sương và hệ thống PCCC cho các máy kháng điện 500kV.
1.5. Quản lý dự án và tiến độ thực hiện
[bookmark: _Hlk162521529]1.5.1 Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư 
· Lập và phê duyệt BCNCKT		:  Quý I/2026 - II/2026
· Lập và phê duyệt TKKT - TDT 	: Quý III/2026 - IV/2026
· Thực hiện các thủ tục GPMB:		: Quý I/2027 - II/2027
1.5.2 Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành
· [bookmark: _Hlk168151905]Khởi công công trình			: dự kiến Quý II/2027
		QT.DAT T.CBDA.C.01-BM.03  

		QT.DAT T.CBDA.C.01-BM.03  

· Đóng điện vận hành			: dự kiến Quý IV/2028
1
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[bookmark: _Toc214542899]PHẦN II: NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
CHƯƠNG 1: CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
1.1. Các luật, quy trình quy phạm
Chi tiết tại Phụ lục 1.1
1.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, quy phạm các ngành
Chi tiết tại Phụ lục 1.2
1.3. Các quy định của EVN/EVNNPT
Chi tiết tại Phụ lục 1.3
1.4. Các phần mềm tính toán
Chi tiết tại Phụ lục 1.4
CHƯƠNG 2: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY
2.1. Giải pháp phần điện
2.1.1. Phương án tuyến đường dây 500kV
Trên cơ sở nghiên cứu địa điểm TBA 500kV Thạnh Mỹ hiện có, tuyến đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (trước đây là tỉnh Quảng Nam), hướng lộ ra, các đường dây 110kV, 220kV, 500kV trong khu vực, kết hợp các điều kiện tự nhiên như địa hình, địa chất, các khu rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng sản xuất, vùng trồng cây công nghiệp và cây cao su, sông suối, điều kiện khí hậu…và các điều kiện xã hội như các khu dân cư, quy hoạch đô thị… Hướng tuyến đường dây 500kV đấu nối được lựa chọn theo các tiêu chí sau:
· Phù hợp với định hướng về hướng tuyến đường dây theo Quy hoạch phát triển điện lực của địa phương;
· Có chiều dài ngắn nhất có thể;
· Tránh tối đa các khu dân cư hiện có, những khu vực công cộng tập trung đông người; 
· Tránh các khu qui hoạch đô thị và qui hoạch khu công nghiệp;
· Tránh cắt qua các khu di tích lịch sử, văn hóa, miếu, đình, chùa, nhà thờ;
· Tránh tối đa đi qua vùng có địa hình phức tạp, đồi núi cao có độ dốc lớn;
· Tránh tối đa cắt qua rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;
· Tránh tối đa đi qua những vùng có địa chất phức tạp như sình lầy, đá vôi.
Từ các tiêu chí nêu trên, hướng tuyến đường dây Đường dây 500kV đấu nối TBA 500kV Thạnh Mỹ vào 02 mạch đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi giai đoạn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được nghiên cứu theo phương án tuyến thể hiện trên bản vẽ “Mặt bằng tuyến đường dây và vị trí trạm” tỷ lệ : 1/50.000 và được mô tả như sau:
* Đường dây 500kV Thạnh Mỹ rẽ Quảng Trạch – Dốc Sỏi
· Điểm đầu (ĐĐ): Trong khoảng cột 847-848 của Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi thuộc địa phận xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng (trước đây là xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam);
· Điểm cuối (ĐC): Cột cổng 500kV tại TBA 500kV Thạnh Mỹ;
· Hành lang an toàn : Hành lang tuyến: 32 mét (từ tim tuyến ra mỗi bên 16 mét).
· Chiều dài tuyến : 77,3 km
· Tuyến đi qua 2 vùng gió :
+ 95daN/m2 (từ ĐĐ đến giữa G6-G7, dài khoảng 35,09km – trong đó tuyến trái dài khoảng 17,5km; tuyến phải dài khoảng 17,59km)
+ 65daN/m2 (từ giữa G6-G7 đến ĐC, dài khoảng 42,24km – trong đó tuyến trái dài 21,14km, tuyến phải dài 21,10km).
* Mô tả tuyến Đường dây 500kV Thạnh Mỹ rẽ Quảng Trạch – Dốc Sỏi.
Tuyến trái (tuyến 1): Xuất phát từ Điểm đầu (ĐĐ) nằm giữa khoảng cột 847-848 đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi hiện hữu, tuyến đi qua núi cao để tránh quy hoạch mỏ than Ngọc Kinh về tạo góc lái G1. Từ G1 tuyến lái trái đi cặp theo đường dây 220kV Thạnh Mỹ-Duy Xuyên (dự án khác, đang xây dựng) và tạo các góc G1.1, G2 để tuyến đường dây 500kV thiết kế ép sát hơn vào tuyến đường dây 220kV Thạnh Mỹ Duy Xuyên tránh khu du lịch Khe Lim và khu quy hoạch phức hợp Bằng An đến G3. Từ G3 tuyến đi cặp theo đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên đến tạo góc lái G4. Từ G4 tuyến lần lượt bẻ các góc lái tránh khu quy hoạch của địa phương, vượt đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên đến tạo góc lái G6. Từ G6 tuyến bẻ góc lái phải lần lượt vượt các đường dây 500kV Đà Nẵng - Pleiku, 110kV Đại Lộc - Thạnh Mỹ, Quốc lộ 14B, 220kV Thạnh Mỹ - Hòa Khánh đến tạo góc lái G7. Từ G7 tuyến bẻ góc lái trái đi qua núi cao, vượt sông Cái tạo góc lái G8. Từ G8 tuyến bẻ góc lái trái đi qua núi cao, phía tây sông Cái và xã Thạnh Mỹ (trước đây là thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), vượt các đường dây 220kV A Vương - Thạnh Mỹ, 110kV Đại Lộc - Thạnh Mỹ lần lượt tạo các góc lái G9, G10, G11, G12 tránh các mỏ khoáng sản và khu QH tái định cư xã Bến Giằng (trước đây là xã TàBhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) đến G13. Từ G13 tuyến vượt các đường dây 220kV, 110kV đấu nối hoàn trả (thuộc dự án khác) về đến điểm cuối (ĐC) trước giàn cột cổng 500kV của TBA 500kV Thạnh Mỹ hiện có.
Tuyến phải (tuyến 2): đi cặp theo tuyến 1 với khoảng cách khoảng giữa 2 đường dây khoảng 50m. Địa hình, địa vật mà tuyến đi qua cũng tương tự tuyến 1. 
	TT
	Các thông số đặc trưng
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Chiều dài toàn tuyến
	km
	38,6 + 38,7 = 77,3

	2
	Số góc lái
	góc
	2x14

	3
	Số lần giao chéo vượt Quốc lộ 14B
	lần
	02

	4
	Số lần giao chéo vượt sông Cái
	lần
	02

	5
	Số lần giao chéo ĐDK 110kV - 220kV
	lần
	10

	6
	Số lần giao chéo ĐDK 500kV
	lần
	01


2.1.2. Giải pháp kỹ thuật
2.1.2.1. Dây dẫn 
Tiết diện dây dẫn được tính toán trên cơ sở tính toán phân bố công suất trong Hệ thống điện và được chọn theo mật độ dòng điện kinh tế Jkt, việc phân pha dây dẫn cũng được tính toán, so sánh về tổn thất công suất, tổn thất vầng quang và vốn đầu tư. Loại dây dẫn được lựa chọn căn cứ vào điều kiện khí hậu vùng xây dựng tuyến đường dây, sự phù hợp với loại dây dẫn đang sử dụng trên các đường dây điện hiện có trong khu vực, kết hợp với so sánh về kinh tế để chọn được dây dẫn tối ưu nhất. 
2.1.2.2. Cách điện
Chất lượng của cách điện ảnh hưởng rất lớn đến việc vận hành an toàn đường dây. Vì vậy việc lựa chọn cách điện hợp lý sẽ đóng vai trò rất tích cực trong việc hạn chế số lần sự cố trên đường dây. Mặt khác, việc tính toán lựa chọn cách điện hợp lý sẽ tiết kiệm đáng kể vốn đầu tư công trình, vì không những tiết kiệm được cách điện, phụ kiện mà còn giúp lựa chọn hợp lý các khoảng cách cách điện trên cột, tiết kiệm vốn đầu tư cột, móng…Khi tính toán lựa chọn cách điện cần xem xét về mức nhiễm bẩn của môi trường vùng tuyến đường dây, lựa chọn vật liệu sử dụng của chuỗi cách điện (cách điện thuỷ tinh, cách điện gốm hoặc cách điện composite) trên cơ sở đảm bảo về kỹ thuật, kinh tế và phù hợp với kích thước cột điện.
Ngoài ra, còn tính toán lựa chọn dây chống sét, dây cáp quang kết hợp làm dây chống sét, các phụ kiện cách điện, tính toán nối đất…
Trong thiết kế đường dây, việc phân bố cột dọc theo tuyến đường dây một cách hợp lý cũng là một yếu tố quan trọng làm giảm giá thành công trình. Khi thiết kế phân bố cột dọc theo tuyến đường dây cần phải tuân thủ các quy định về khoảng cách pha - đất, pha – pha, khoảng cột trọng lượng, khoảng cột gió, nên bố trí cột vào những điểm có độ cao lớn để lợi dụng được địa hình, tránh bố trí cột gần bờ suối, khu vực có độ dốc lớn, nghĩa địa…
2.2. Giải pháp phần xây dựng
2.2.1. Cột thép
Phần cột của các đường dây 500kV thường chiếm một phần tương đối lớn trong giá thành của toàn bộ công trình, ngoài ra một sơ đồ cột hợp lý còn giảm kinh phí phần móng nên cần được nghiên cứu để lựa chọn phù hợp.
Chiều cao cột, chiều dài xà, khoảng cách giữa các tầng xà phụ thuộc vào các khoảng cách an toàn theo qui phạm, phụ thuộc vào điều kiện địa hình, điều kiện khí hậu, độ nhiễm bẩn vùng tuyến đường dây đi qua. Chiều cao cột được tính toán trên cơ sở tối ưu về kinh tế.
Ngoài ra, khi thiết kế cột cần tính toán vật liệu chế tạo cột, hình dạng cột, loại liên kết, khả năng các đơn vị gia công chế tạo cột, khả năng vận chuyển, thi công lắp dựng cột và vận hành thuận lợi.
2.2.2. Móng cột
Đối với các vị trí nằm trên sườn dốc, núi cao sẽ nghiên cứu các giải pháp hạ cốt, lệch cột kết hợp lệch móng địa hình và bố trí chân neo để giảm khối lượng san gạt, đảm bảo an toàn và ổn định trong quá trình thi công xây dựng cũng như vận hành sau này. Các mái taluy âm sẽ bảo vệ bằng hệ thống xây kè, phía trên sẽ bố trí các mương thoát nước để hạn chế nước chảy từ taluy dương xuống móng cột…
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP
3.1. Giải pháp phần điện
Phương án lắp đặt kháng, tụ bù trên trến đường dây 500kV Quảng Trạch – Thạch Mỹ - Dốc Sỏi như sau:
- Tụ bù dọc:
Hiện nay dự án Mở rộng ngăn lộ và cải tạo TBA 500kV Thạch Mỹ do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia giao Ban Quản lý dự án Truyền tải điện quản lý dự án đã mở rộng bố trí dự phòng cho 4 ngăn lộ 500kV để đấu nối nhánh rẽ 500kV vào đường dây mạch kép 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi tại TBA 500kV Thạch Mỹ, tuy nhiên không có đất dự phòng để lắp tụ bù tại 2 ngăn xuất tuyến 500kV TBA 500kV Thạnh Mỹ đi TBA 500kV Quảng Trạch. Việc mở rộng đất tiếp theo sau khi đã mở rộng đất trong dự án Mở rộng ngăn lộ và cải tạo TBA 500kV Thạch Mỹ là rất khó khăn do địa hình ở đây là phần núi cao và đá cứng.
Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh ban hành theo quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025, dự án Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2 sẽ được xây dựng và đưa vào vận hành cùng giai đoạn với dự án này. Qua tính toán bù dọc trên tuyến 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi khi có đấu nối của TBA 500kV Thạnh Mỹ và Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2 thì 2 bộ tụ bù 500kV - 43 Ohm tại TBA 500kV Dốc Sỏi có thể được chuyển về lắp đặt tại TBA 500kV Thạnh Mỹ hoặc Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2 để bù trên đoạn đường dây Trạm cắt Quảng Trị 2 – Thạnh Mỹ.
Vì các lý do nêu trên, NPTPMB kiến nghị lắp tụ bù dọc tại Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2, cụ thể:
Điều chuyển 02 dàn tụ bù 500kV – 43Ohm của 2 xuất tuyến đi 500kV TBA 500kV Quảng Trạch tại TBA 500kV Dốc Sỏi về lắp đặt tại 2 xuất tuyến 500kV đi TBA 500kV Thạnh Mỹ tại Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2 (phần điều chuyển này nằm trong phạm vi Dự án Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2).
Khi đó đường dây đoạn 500kV Quảng Trạch – Quảng Trị 2 có tỷ lệ bù là 81% và đoạn đường dây 500kV Quảng Trị 2 – Thạnh Mỹ có tỷ lệ bù là 68%.
Kết quả tính toán sơ bộ cho thấy, khi đường dây 500kV Thạnh Mỹ rẽ Quảng Trạch – Dốc Sỏi đi vào vận hành. Trong trường hợp vận hành các trạm biến áp 500kV khu vực Quảng Trị đi vào vận hành việc lắp đặt các dàn tụ bù ngang tại trạm 500kV Thạnh Mỹ sẽ giúp đảm bảo vận hành cân tải giữa các trục đường dây 500kV liên kết Bắc Trung, qua đó giúp nâng cao độ ổn định trong hệ thống, giảm tổn thất công suất trên hệ thống điện.
- Kháng bù ngang:
Đường dây 500kV Thạnh Mỹ - Dốc Sỏi dài khoảng 156km có 1 kháng 192MVAr tại T500 Dốc Sỏi thì sẽ quá bù trên tuyến đường dây 500kV Thạnh Mỹ - Dốc Sỏi. Để đảm bảo thì kiến nghị di chuyển kháng 192MVAr tại T500 Dốc Sỏi về lắp đặt tại 2 ngăn xuất tuyến 500kV đi Thạnh Mỹ tại Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2. Lắp kháng 60MVAr tại Thạnh Mỹ và thay kháng 192MVAr tại Dốc Sỏi thành kháng 60MVAr. Với phương án này (lắp kháng 60MVAr tại 2 đầu đường dây 500kV Thạnh Mỹ - Dốc Sỏi) thì tỉ lệ bù của tuyến đường dây 500kV Thạnh Mỹ - Dốc Sỏi là 70%.
Trên cơ sở nội dung Phương án lắp đặt kháng, tụ bù trên trến đường dây 500kV Quảng Trạch – Thạch Mỹ - Dốc Sỏi đã nêu trên, giải pháp kỹ thuật phần điện ngăn xuất tuyến 500kV như sau:
[bookmark: _Toc523298241]3.1.1 Phần điện nhất thứ: Lắp đặt thiết bị cho 04 ngăn đường dây 500kV và 02 ngăn phân đoạn thanh cái 500kV
- Lắp đặt bổ sung 01 bộ máy cắt, dao cách ly, biến dòng 500kV tại ngăn B11-B16 (575) để hoàn thiện theo sơ đồ 3/2. 
- Lắp đặt toàn bộ thiết bị 500kV ngăn B09-B10 theo sơ đồ 3/2.
- Lắp đặt 02 bộ máy cắt, dao cách ly, biến dòng 500kV tại ngăn B07 – B08
- Lắp đặt 02 ngăn phân đoạn thanh cái 500kV và biến điện áp thanh cái C51-2, C52-2.
- Lắp đặt 02 bộ kháng bù ngang 500kV – 60MVAr tại đầu đường dây 500kV Thạnh Mỹ - Dốc Sỏi tại TBA 500kV Thạnh Mỹ. Thực hiện các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo yêu cầu (giá trị TRV, RRRV) khi đóng cắt kháng trong chế độ vận hành bình thường cũng như sự cố (nếu có).
3.1.2 Phần thiết bị điều khiển, bảo vệ:
Sử dụng lại hệ thống điều khiển, bảo vệ hiện hữu của trạm (sử dụng lại hệ thống điều khiển tích hợp @station của hãng ATS. Thực hiện việc kết nối, khai báo, cấu hình, cải tạo hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ của các thiết bị và ngăn lộ lắp mới phù hợp với hệ thống điều khiển máy tính hiện hữu tại TBA 500kV Thạnh Mỹ. 
- Đầu tư bổ sung khi kết nối 04 ngăn lộ đường dây 500kV và 02 ngăn phân đoạn thanh cái 500kV mở rộng vào hệ thống bảo vệ so lệch thanh cái 500kV hiện hữu của TBA 500kV Thạnh Mỹ và thực hiện các dịch vụ hiệu chỉnh cấu hình, chỉnh định, thử nghiệm hệ thống bảo vệ so lệch thanh cái 500kV.
- Sử dụng rơ le kỹ thuật số có độ nhạy cao, tác động nhanh, có khả năng giao tiếp với máy tính và kết nối hệ thống SCADA/SMS, hệ thống thông tin vận hành. Ngăn đường dây phía 500 kV, ngăn phân đoạn máy cắt 500kV, ngăn kháng điện 500kV và các phần tử khác trong trạm được trang bị các loại rơ le bảo vệ theo Quy định về cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật rơle bảo vệ đường dây và TBA 500 kV, 220 kV, 110 kV của EVN. Rơ le so lệch dọc F87L các ngăn lộ đường dây 500kV lắp mới đảm bảo tương thích và phù hợp với đầu đối diện.
- Tháo dỡ điều chuyển tủ điều khiển bảo vệ kháng điện từ TBA 500kV Dốc Sỏi đến lắp đặt và đấu nối lại tại TBA Thạnh Mỹ (bao gồm hoàn thiện đấu nối khôi phục lại tại TBA 500kV Dốc Sỏi). Thiết kế kết nối, cải tạo sơ đồ mạch tại TBA 500kV Dốc Sỏi khi điều chuyển kháng kèm tủ điều khiển, bảo vệ kháng từ TBA 500kV Dốc Sỏi đến TBA 500kV Thạnh Mỹ. Di dời và đặt lại hệ thống giám sát dầu online của Kháng điều chuyển tại TBA 500kV Dốc Sỏi kết nối vào hệ thống giám sát dầu online tại TBA 500kV Thạnh Mỹ.
- Trang bị hệ thống ghi sự cố (FR), định vị sự cố (FL) cho các ngăn lộ đấu nối thuộc TBA 500kV Thạnh Mỹ vào 02 mạch đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và tương thích đồng bộ với TBA 500kV Thạnh Mỹ.
- Thực hiện cải tạo các mạch nhị thứ hiện hữu liên quan: hiệu chỉnh mạch nhị thứ hiện có của TBA 500kV Thạnh Mỹ phù hợp với quy mô mở rộng trạm: như mạch điều khiển liên động dao tiếp địa thanh cái 500kV; mạch liên động điều khiển máy cắt, dao cách ly các module máy cắt 500kV…
- Các tủ điều khiển, bảo vệ lắp đặt mới được lắp đặt trong các nhà Bayhousing hiện hữu và 01 nhà Bayhousing mới xây dựng.
-  Cấu hình, khai báo tín hiệu của các thiết bị và ngăn lộ lắp mới để Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung (A3), Trung tâm vận hành B02 cập nhật cho phù hợp.
[bookmark: _Toc523298242]3.1.3 Phần hệ thống viễn thông:
Căn cứ trên hiện trạng thông tin khu vực và phạm vi dự án này có kéo 02 tuyến cáp quang OPGW từ TBA 500kV Thạnh Mỹ vào Trạm lặp quang Đại Lộc;
Dự án đầu tư thiết bị truyền dẫn quang OTN và/hoặc MPLS-TP (OTN cho lớp trên và MPLS-TP cho lớp dưới) tại TBA 500kV Dốc Sỏi, TBA 500kV Quảng Trạch, TBA 500kV Thạnh Mỹ, Trạm lặp quang Đại Lộc để thiết lập tuyến truyền dẫn quang trên tuyến đường dây 500kV Quảng Trạch – Thạnh Mỹ - Dốc Sỏi; 
Trang bị thiết bị thông tin, tổ chức thông tin phục vụ bảo vệ, ghi sự cố, định vị sự cố… đáp ứng các quy định hiện hành của EVN và EVNNPT.
3.1.4 Phần hệ thống SCADA:
· [bookmark: _Hlk154222710]Sử dụng lại kênh truyền hệ thống thông tin - SCADA hiện hữu của trạm.
· Khai báo bổ sung các tín hiệu SCADA về A0, A3, B02 cho các thiết bị lắp mới.
· Thí nghiệm hiệu chỉnh Point-to-Point cho các tín hiệu SCADA có liên quan đến các thiết bị lắp mới.
· Thí nghiệm hiệu chỉnh End-to End giữa trạm và TTĐĐ A0, A3 cho các tín hiệu SCADA có liên quan đến các thiết bị lắp mới.
· Thí nghiệm hiệu chỉnh với B02 cho các tín hiệu SCADA có liên quan đến các thiết bị lắp mới.
· Nghiệm thu chạy thử và đưa vào vận hành.
3.2. Giải pháp phần xây dựng
3.2.1 Phần xây dựng: Trạm được xây dựng theo kiểu ngoài trời, các thiết bị phân phối 500kV lắp đặt ngoài trời. Các tủ điều khiển, bảo vệ, AC/DC, lắp đặt trong nhà Bayhousing, tủ thông tin lắp đặt trong nhà điều khiển, thực hiện xây dựng: 
· Móng trụ đỡ thiết bị, móng cột cổng bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ.
· Mương cáp thiết kế loại mương cáp chìm có thành và đáy bằng bê tông có nắp đậy bằng bằng BTCT đúc sẵn theo quy định của EVN.
· Xây dựng mới nhà Bayhousing lắp đặt các tủ điều khiển, bảo vệ..
· Sử dụng đường ô tô hiện hữu và bổ sung đường ô tô tại các ngăn phân đoạn thanh cái. Đường ô tô được thiết kế có mặt đường bằng bê tông không cốt thép phù hợp với đường ô tô hiện có.
· Lắp đặt trụ đỡ thiết bị, xà và cột cổng thanh cái 500kV bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng. 
3.2.2 Hệ thống điện tự dùng:
· Hệ thống điện tự dung sử dụng hệ thống điện tự dung hiện có và được trang bị trong dự án Mở rộng ngăn lộ và cải tạo TBA 500kV Thạnh Mỹ.
3.2.3 Hệ thống nối đất, chống sét, chiếu sáng:
· Sử dụng hệ thống nối đất, chống sét của trạm.
· Bổ sung nối đất cho các thiết bị lắp mới, di chuyển vị trí.
· Sử dụng hệ thống chiếu sáng hiện có của trạm.
3.2.4 Hệ thống PCCC:
· [bookmark: _Hlk59694979]Sử dụng hệ thống cấp thoát nước hiện có trong trạm. 
· Sử dụng lại hệ thống PCCC hiện có của trạm biến áp bao gồm các puy chứa cát, bể chứa nước, bình chữa cháy như bình bọt, bình CO2 và các dụng cụ thủ công như thang, xô, xẻng, bi cát. Lắp mới hệ thống giàn phun sương phù hợp với các Kháng mới. Thực hiện các giải pháp bổ sung phù hợp với quy mô dự án.
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[bookmark: _Toc214542900]PHẦN III: NHIỆM VỤ KHẢO SÁT
CHƯƠNG 1: NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
1.1. Tiêu chuẩn áp dụng trong khảo sát địa hình
Chi tiết tại Phụ lục 1.5
1.2. Mục đích và phạm vi khảo sát địa hình
1.2.1 Mục đích khảo sát 
Công tác khảo sát địa hình nhằm mục đích thu thập các số liệu toàn tuyến đường dây 500kV phục vụ cho công tác thiết kế. 
1.2.2 Phạm vi khảo sát
· Điểm đầu	: Khoảng cột 847-848 của Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi đã xây dựng;
· Điểm cuối 	: Cột cổng 500kV tại TBA 500kV Thạnh Mỹ hiện có; 
· Cấp điện áp	: 500kV.
· Số mạch 		: 04 mạch (02 đường dây 500kV 02 mạch).
· Chiều dài tuyến  :  tổng chiều dài khoảng 77,3km (38,7km + 38,6km)
- Tuyến đường dây 500kV đi qua địa phận 05 xã gồm: xã Phú Thuận (xã cũ Đại Chánh, huyện Đại Lộc), xã Hà Nha (xã cũ Đại Hồng, huyện Đại Lộc), xã Thượng Đức (xã cũ Đại Sơn, huyện Đại Lộc), xã Thạnh Mỹ (thị trấn Thạnh Mỹ cũ, huyện Nam Giang), xã Bến Giằng (xã cũ gồm có Cà Dy và TaBhing, huyện Nam Giang) thuộc TP Đà Nẵng (trước đây là tỉnh Quảng Nam).
1.3. Nội dung khảo sát địa hình phục vụ lập BCNCKT
1.3.1 Khảo sát địa hình phục vụ lập BCNCKT
a. Công tác khảo sát, đo đạc truyền thống
- Phóng tuyến sơ bộ phương án tuyến: Đo chiều dài, góc lái, điều tra, thống kê sơ bộ nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng, đất đai, cây cối hoa màu... lập báo cáo để thỏa thuận tuyến với địa phương và các bộ ngành liên quan.
- Điều tra, thống kê: nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng, cây cối hoa màu, rừng, các loại đất đai, các loại đường giao thông: đường thủy, đường sắt, đường bộ, đường dây điện lực, đường dây thông tin liên lạc, các công trình quân sự... bị ảnh hưởng trong và ngoài hành lang tuyến, phục vụ thiết kế và tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.  
+ Nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng: Nêu rõ loại nhà, công trình, diện tích, địa chỉ chủ hộ;
+ Đoạn tuyến đi qua rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, vườn trồng cây, rừng tự nhiên…: điều tra và lập thống kê chiều dài, mật độ nằm trong hành lang tuyến và chiều cao trung bình của cây đã phát triển tối đa. Thể hiện chiều cao hiện tại, chiều cao trung bình khi cây phát triển tối đa, chủng loại cây lên mặt cắt dọc; Đối với cây ngoài hành lang tuyến, điều tra thống kế cây cao hơn 10m từ mép ngoài hành lang tuyến ra 10m.
+ Điều tra, thống kê kết cấu kim loại của nhà ở, công trình tồn tại ngoài hành lang tuyến: tính pha ngoài cùng tuyến đường dây 500kV ra mỗi bên 60 mét;
+ Điều tra ĐDK từ cấp điện áp 110kV trở lên trong phạm vi 500m cách tim tuyến. Điều tra thống kê các đường dây thông tin liên lạc, đường dây điện giao chéo qua tuyến ĐDK;
+ Điều tra, lập bảng thống kê, đánh dấu trên bản đồ các công trình đường dây thông tin đi gần với ĐDK, trạm thu phát sóng nằm trong phạm vi 2,0km (1,0km đối với cấp điện áp 110kV – 220kV) tính từ tim tuyến về mỗi bên. Điều tra, cập nhật lên Mặt bằng tuyến ĐDK các cột thu phát sóng BTS trong phạm vi 500m cách tim tuyến; 
+ Công trình quân sự: trong phạm vi 0,5km tính từ tim tuyến, sân bay trong phạm vi 10km (2km đối với cấp điện áp 110kV - 220kV) tính từ tim tuyến; Công trình công nghiệp, hoá chất...: trong phạm vi 5km cách tim tuyến ĐDK;
+ Đường giao thông, đường thủy, đường sắt, đường bộ: đường quốc lộ, liên tỉnh, liên xã, liên thôn cắt qua hoặc đi gần với tuyến ĐDK, nêu rõ thông số kỹ thuật của từng loại đường. Cập nhật lên bản đồ tỷ lệ 1/50.000 thể hiện các đường giao thông (có bề rộng mặt đường ≥ 3m) đi gần hoặc cắt qua tuyến đường dây.
- Xác định cao tọa độ Quốc gia tại các vị trí góc lái phục vụ công tác thỏa thuận tuyến với từng địa phương và các cơ quan ban ngành (nhất là đối với an ninh Quốc phòng). Công tác này cần thiết phải có một số hạng mục công việc sau:
+ Tìm và mua điểm khống chế tọa độ và độ cao Nhà nước, dự kiến tìm và mua: 6 điểm tọa độ và 3 điểm độ cao.
+ Dẫn thủy chuẩn hạng IV và kỹ thuật từ các điểm độ cao Quốc gia vào tuyến đường dây, theo QĐ789/EVN đối với tuyến đường dây 500kV, trung bình khoảng 10km cần bố trí 2,5km thủy chuẩn hạng IV và 5km thủy chuẩn kỹ thuật, toàn tuyến dài 39km, dự kiến bố trí dẫn 10km thủy chuẩn hạng IV và 20km thủy chuẩn kỹ thuật.
+ Xây dựng lưới đường chuyền hạng IV và đường chuyền cấp 1 dọc tuyến để đo nối tọa độ Quốc gia đến từng vị trí góc lái, theo QĐ789/EVN đối với tuyến đường dây 500kV, trung bình 10km được xây dựng 2 điểm đường chuyền hạng IV và 3 điểm đường chuyền cấp 1. Toàn tuyến dài 39,3km, dự kiến xây dựng 8 điểm đường chuyền hạng IV và 12 điểm đường chuyền cấp 1. Điểm đường chuyền hạng IV, đường chuyền cấp 1 được bố trí gần các vị trí góc lái và đo nối tọa độ từ các điểm tọa độ của Nhà nước có cấp hạng cao hơn hiện có nằm lân cận trên tuyến đường dây bằng công nghệ GPS.
- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đường dây tỉ lệ ngang 1/5000, tỉ lệ đứng 1/500;
- Đo vẽ bình đồ tỉ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m các vị trí giao chéo đường dây 110kV, 220kV, 500kV và đường Hồ Chí Minh. 
Trong đó:
 + Tại vị trí G6 - G7 tuyến trái, tuyến phải của đường dây 500kV Thạnh Mỹ - rẽ Quảng Trạch – Dốc Sỏi giao chéo với các tuyến đường dây 500kV Đà Nẵng – PleiKu, đường dây 110kV và đường dây 35kV, các tuyến đường dây hiện có cách nhau khoảng 60m. Do vậy diện tích cần đo vẽ tính từ tim tuyến trái, tuyến phải ra mỗi bên 50m và dọc theo hướng tuyến hết phạm vi giao chéo các đường dây hiện hữu chiều dài khoảng 280m (Do tuyến trái, tuyến phải cách nhau 50m vậy diện đo vẽ như sau: (chiều rộng 50m x 3) x (280m chiều dài) = 4,2ha
  + Tại vị trí G6 - G7 tuyến trái, tuyến phải của đường dây 500kV Thạnh Mỹ - rẽ Quảng Trạch – Dốc Sỏi giao chéo với tuyến đường dây 220kV Thạnh Mỹ – Hoà Khánh. Diện tích cần đo vẽ tính từ tim tuyến trái, tuyến phải ra mỗi bên 50m và dọc theo hướng tuyến mỗi phía 50m (Do tuyến trái, tuyến phải cách nhau 50m vậy diện đo vẽ như sau: (chiều rộng 50m x 3) x (100m chiều dài) = 1,5ha
+ Tại vị trí G8 – G9 tuyến trái, tuyến phải của đường dây 500kV Thạnh Mỹ - rẽ Quảng Trạch – Dốc Sỏi giao chéo với các tuyến đường dây 220kV A Vương – Thạnh Mỹ, 2 lần đường dây 110kV, 1 lần đường dây 35kV và 1 lần đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường dây hiện có cách nhau khoảng 80m. Do vậy diện tích cần đo vẽ tính từ tim tuyến trái, tuyến phải ra mỗi bên 50m và dọc theo hướng tuyến hết phạm vi giao chéo các đường dây hiện hữu chiều dài khoảng 380m (Do tuyến trái, tuyến phải cách nhau 50m vậy diện đo vẽ như sau: (chiều rộng 50m x 3) x (380m chiều dài) = 5,7ha
+ Tại vị trí G13 – ĐC tuyến trái, tuyến phải của đường dây 500kV Thạnh Mỹ - rẽ Quảng Trạch – Dốc Sỏi giao chéo với 2 lần đường dây 220kV từ TBA 500kV Thạnh Mỹ đi Đăk Mi4 và đi TBA 220kV Thạnh Mỹ, 1 lần đường dây 110kV, các tuyến đường dây hiện có cách nhau khoảng 100m. Do vậy diện tích cần đo vẽ tính từ tim tuyến trái, tuyến phải ra mỗi bên 50m và dọc theo hướng tuyến hết phạm vi giao chéo các đường dây hiện hữu chiều dài khoảng 240m (Do tuyến trái, tuyến phải cách nhau 50m vậy diện đo vẽ như sau: (chiều rộng 50m x 3) x (240m chiều dài) = 3,6ha
- Đo nối cao tọa độ các vị trí góc lái, ĐĐ, ĐC. Toàn tuyến có 14 góc lái và  điểm đầu, điểm cuối x 2 mạch = 32 điểm cần đo nối.
b. Công tác bay chụp ảnh hàng không
- Bay chụp ảnh hàng không toàn tuyến theo phương án chọn, thực hiện bằng thiết bị bay không người lái có điều khiển. Phạm vi bay chụp: tính từ tim tuyến về mỗi bên khoảng 100m, đảm bảo đo vẽ bản đồ địa hình, thành lập bình đồ ảnh hàng không và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:2.000 tính từ tim tuyến về mỗi bên khoảng 100m. 
(Do 2 đường dây đi song song nên khối lượng bay chụp của tuyến 1 sẽ bay chùm qua tuyến thứ 2 khoảng 50%, nên khối lượng bay chụp tuyến 2 sẽ giảm đi 50% so với phạm vi của tuyến này).
Công tác bay chụp ảnh hàng không: 
+ Tiến hành bay chụp ảnh hàng không, xây dựng CSDL địa lý, thành lập mô hình số độ cao DEM, mô hình số bề mặt DSM, mô hình số địa hình DTM, bình đồ ảnh hàng không trực giao tỷ lệ 1:2.000.
- Tổng hợp số liệu lập báo cáo khảo sát địa hình.
1.3.2 Công tác điều tra phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
- Thu thập bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ hiện trạng, qui hoạch 3 loại rừng, thông tin tình hình kinh tế - xã hội, thu thập đơn giá bồi thường về đất đai, cây cối, hoa màu… 
- Khảo sát điều tra, xác định diện tích các loại đất trong hành lang tuyến phục vụ tính toán chi phí bồi thường hỗ trợ về đất.
- Khảo sát, điều tra xác định hiện trạng sử dụng đất phục vụ tính toán bồi thường hỗ trợ đối với cây trồng.
- Khảo sát, điều tra hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp (nhà ở, công trình trên đất bị ảnh hưởng phải di chuyển; nhà ở công trình bị hạn chế sử dụng) phục vụ tính toán bồi thường hỗ trợ đối với các chủ sở hữu nhà ở và công trình.
CHƯƠNG 2: NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
2.1. Tiêu chuẩn khảo sát địa chất được áp dụng
Chi tiết tại Phụ lục 1.6
2.2. Mục đích và phạm vi khảo sát địa chất phục vụ lập BCNCKT 
2.2.1 Mục đích khảo sát
· Làm sáng tỏ điều kiện địa chất công trình, các quá trình và hiện tượng địa chất động lực công trình; tính chất cơ lý của đất đá. 
· Sáng tỏ điều kiện địa chất thuỷ văn trong khu vực như: Các tầng chứa nước, diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, đặc tính chứa nước… và mức độ chứa nước của chúng…
· Phân tích các yếu tố bất lợi và các giải pháp khắc phục phù hợp nhằm phục vụ tốt cho công tác thiết kế; đề xuất các biện pháp xử lý nền công trình.
· Xác định giá trị điện trở suất của các lớp đất đá theo phục vụ công tác thiết kế.
2.2.2 Phạm vi khảo sát
Toàn bộ chiều dài tuyến Đường dây 500kV Thạnh Mỹ rẽ Quảng Trạch – Dốc Sỏi.
2.3. Nội dung khảo sát địa chất
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· Nghiên cứu địa chất tổng quát để phân chia địa tầng – thạch học của tất cả các loại đất đá có trong khu vực cần nghiên cứu. 
· Nghiên cứu bề dày, diện phân bố, quan hệ tiếp xúc giữa các loại đất, đá. 
· Nghiên cứu các hiện tượng địa chất vật lý, các hoạt động địa chất bất lợi như: trượt, lở trọng lực, xói mòn...
· Nghiên cứu tính chất cơ lý của đất, đá phục vụ làm nền công trình và phục vụ làm vật liệu xây dựng thiên nhiên.
· Điều tra, đánh giá điều kiện địa chất thuỷ văn.
· Nghiên cứu điện trở suất của đất đá.
· Điều tra, đánh giá các đặc điểm động đất khu vực.
· Đề xuất các biện pháp xử lý nền công trình để đảm bảo tính ổn định và kinh tế.
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- Khoan thăm dò địa chất công trình.
- Lấy mẫu đất, đá, mẫu nước để thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của đất đá và thành phần hóa học của nước.
- Đo điện trở suất của các lớp đất đá nhằm phục vụ cho công tác thiết kế tính toán tiếp địa.
- Thu thập, tham khảo tài liệu và trắc hội địa chất công trình liên quan đến vùng nghiên cứu.
CHƯƠNG 3: NHIỆM VỤ KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Điều tra, thu thập các số liệu khu vực dự án để phục vụ lập báo cáo giai đoạn BCNCKT và TKKT-TKBVTC công trình Đường dây 500kV Thạnh Mỹ rẽ Quảng Trạch – Dốc Sỏi.
3.1. Các tiêu chuẩn áp dụng trong công tác khảo sát khí tượng, thủy văn
Chi tiết tại Phụ lục 1.7
3.2. Công tác thu thập tài liệu phục vụ lập BCNCKT
Thu thập thông tin khí tượng, thuỷ văn lân cận lưu vực dự án tính toán các yếu tố khí tượng, thuỷ văn phục vụ công tác thiết kế công trình.
3.3. Công tác khảo sát khí tượng thủy văn phục vụ lập BCNCKT
· Trên toàn tuyến đường dây: Điều tra mực nước ngập lớn nhất tại vùng trũng. Điều tra đánh giá về thiên tai lũ quét, sạt lở đất dọc tuyến đường dây.
· Điều tra mực nước ngập úng lớn nhất, mực nước ngập trung bình hàng năm, mực nước lũ lịch sử, thời gian duy trì và nguyên nhân gây ngập tại khu vực mở rộng Trạm biến áp.
· Điều tra thu thập thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt như giông, sét, tố lốc, bão khu vực trạm biến áp, tuyến đường dây đâu nối.
- Điều tra xác định độ nhiễm bẩn khí quyển khu vực đặt trạm và đường dây đấu nối. 
- Điều tra, đánh giá tình hình bồi lở bờ sông khu vực đoạn tuyến đi qua.
- Điều tra về sự ăn mòn do ảnh hưởng của không khí
3.4.Công tác tính toán lập báo cáo phục vụ lập BCNCKT
Nêu một số đặc điểm chung của khí hậu vùng dự án
-  Nêu các thông số khí tượng vùng dự án như sau:
+ Nhiệt độ không khí trung bình, nhiệt độ cao nhất, thấp nhất
+ Độ ẩm không khí trung bình, độ ẩm không khí tuyệt đối thấp nhất
+ Tốc độ gió trung bình, tốc độ gió lớn nhất, áp lực gió tiêu chuẩn với chu kỳ lặp lại của gió một lần trong 10 năm và một lần trong 20 năm.
+ Vẽ hoa gió.
+ Lượng mưa trung bình nhiều năm, lượng mưa ngày lớn nhất.
+ Xác định số ngày giờ có giông sét.
+ Xác định độ nhiễm bẩn khí quyển.
-  Nêu các đặc trưng mực nước điều tra, tính toán khu vực dự án.
-  Mức nước lũ hàng năm, mức nước lũ với tần suất 1%.
-  Lập báo cáo khí tượng thuỷ văn.
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4.1. Khối lượng công việc khảo sát địa hình 
4.1.1 Bảng thống kê chiều dài địa phận tuyến đi qua 
	Stt
	Địa danh
	Chiều dài (km)
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	Tuyến mạch phải
	Tuyến mạch trái
	

	
	Thành phố Đà Nẵng
	38,69
	38,64
	

	1
	Xã Phú Thuận
	0,28
	0,28
	

	2
	Xã Hà Nha
	11,68
	11,61
	

	3
	Xã Thượng Đức
	5,66
	5,63
	

	4
	Xã Thạnh Mỹ
	9,25
	9,25
	

	5
	Xã Bến Giằng
	11,83
	11,88
	



4.1.2 Khối lượng thực hiện phục vụ lập BCNCKT (Chi tiết theo Biểu mẫu trên Webform)
4.2. Khối lượng công việc khảo sát địa chất
4.2.1 Công tác khoan phục vụ lập BCNCKT
Trong giai đoạn BCNCKT tuyến Đường dây 500kV đấu nối TBA 500kV Thạnh Mỹ vào 02 mạch đường dây Quảng Trạch - Dốc Sỏi được thiết kế thành 2 tuyến đường dây đi song song, cách nhau khoảng 50m. Chiều dài mỗi tuyến đường dây dự kiến khoảng 38,7km, tuyến dự kiến thiết kế có 14 vị trí góc lái ký hiệu từ G1, G1.1 đến G13 và 2 điểm đầu, điểm cuối. Như vậy ở giai đoạn này công tác khảo sát địa chất sẽ tiến hành khoan khảo sát trên 2 tuyến đường dây, mỗi đường dây gồm 16 vị trí (14 vị trí góc lái và điểm đầu, điểm cuối của tuyến đường dây), mỗi vị trí khoan 1 hố, phương pháp khoan sẽ sử dụng bằng phương pháp khoan thủ công, chiều sâu các hố khoan sâu đến 10m. Cụ thể như sau:
Số lượng hố khoan là: 2 tuyến x  16 vị trí   = 32 hố khoan.
Tổng mét khoan thủ công là: 32  hố x 10m/hố =  320m
Trong đó dự kiến:
+ Đất đá cấp I-III:			32m
+ Đất đá cấp IV-V:		288m
4.2.2 Công tác lấy và thí nghiệm mẫu phục vụ lập BCNCKT
Dự kiến cứ mỗi hố khoan sẽ tiến hành lấy 01 mẫu nguyên dạng và 01 mẫu không nguyên dạng (trường hợp hố khoan không lấy được mẫu nguyên dạng sẽ lấy mẫu không nguyên dạng thay thế), khối lượng mẫu dự kiến như sau:
Mẫu nguyên dạng				: 32 mẫu
Mẫu không nguyên dạng			: 32 mẫu
Mẫu nước đánh giá ăn mòn bê tông	: 4 mẫu.
- Mẫu đất nguyên dạng: Yêu cầu phân tích các chỉ tiêu
· Thành phần hạt                                 	P (%)
· Độ ẩm tự nhiên               	               	W (%)
· Khối lượng thể tích tự nhiên              	 (g/cm3)
· Khối lượng riêng   	                 	 (g/cm3)      
· Độ ẩm giới hạn chảy                		WL (%)
· Độ ẩm giới hạn dẻo                  		WP (%)
· Chỉ số dẻo                                		IP
· Độ sệt                   	                         	B   	      	
· Độ rỗng                                    		n (%)  
· Độ bão hoà                              		G (%)      	
· Hệ số rỗng                                		eo    	            
· Hệ số nén lún                      	 	a (cm2/kG)
· Lực dính kết                         		C (kG/cm2)	
· Góc ma sát trong                      		  (độ)               
· Mô đun biến dạng                		E (kG/cm2)    
-       Mẫu đất không nguyên dạng: Yêu cầu phân tích các chỉ tiêu
· Thành phần hạt                                 	P (%)
· Độ ẩm tự nhiên               	               	W (%)
· Khối lượng riêng   	                 	 (g/cm3)      
· Độ ẩm giới hạn chảy                		WL (%)
· Độ ẩm giới hạn dẻo                  		WP (%)
· Chỉ số dẻo                                		IP
· Độ sệt                   	                         	B   	      
- Mẫu nước: phân tích thành phần hóa học, đánh giá khả năng ăn mòn đối với bê tông tiêu chuẩn.
4.2.3 Công tác đo điện trở suất phục vụ lập BCNCKT
Theo Quyết định số 0310/QĐ-EVNNPT ngày 29/01/2016 của NPT V/v Ban hành Quy định thiết kế hạng mục hệ thống nối đất đường dây tải điện trên không 220kV, 500kV, trong đó tại chương II, điều 3 có nêu “Trị số điện trở suất đất phải được đo thực tế tại vị trí đặt cột”.
Giai đoạn BCNCKT đo tại các vị trí cột góc lái và điểm đầu, điểm cuối của tuyến Đường dây và khu vực mở rộng TBA. Dự kiến đo: 32 điểm đo.
4.2.4 Thành phần khối lượng khảo sát địa chất phục vụ lập BCNCKT 
	STT
	Tên công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Khoan thủ công độ sâu đến 10m 
	hố/m
	32/320
	

	
	                                     Cấp đất đá I – III
	m
	32
	

	
	                                     Cấp đất đá IV – V
	m
	288
	

	2
	Lấy mẫu và thí nghiệm.
	
	
	

	
	Mẫu đất nguyên dạng thí nghiệm 17 chỉ tiêu
	mẫu
	32
	

	
	Mẫu đất không dạng thí nghiệm 7 chỉ tiêu
	mẫu
	32
	

	
	Mẫu nước thí nghiệm ăn mòn bê tông
	mẫu
	4
	

	3
	Đo điện trở suất, địa hình cấp III-IV
	điểm
	32
	


4.3 Khối lượng khảo sát khí tượng thủy văn (Chi tiết theo Biểu mẫu đính kèm trên hệ thống muasamcong)
	STT
	Tên công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	   1
	Thu thập thông tin, khảo sát khí tượng thủy văn dọc tuyến đường dây 500kV
	%
	2
	2% (ĐH+ĐC)


[bookmark: _Toc186965631]
[bookmark: _Toc214542904]PHẦN V: SẢN PHẨM HỒ SƠ
Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng Dự án Đường dây 500kV Thạnh Mỹ - rẽ Quảng Trạch – Dốc Sỏi,  giai đoạn BCNCKT được biên chế thành 1 tập và có nội dung như sau :
 THUYẾT MINH
		Chương 1:	 Phần chung
1.1 	Cơ sở pháp lý
1.2 	Đặc điểm địa hình cơ bản và vị trí địa lý
		Chương 2:	 Trắc địa công trình
		 2.1 	Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát địa hình
2.2 	Tiêu chuẩn khảo sát địa hình được áp dụng
2.3 	Khối lượng khảo sát địa hình
2.4 	Phương pháp đo đạc và độ chính xác
	   Chương 3:	Địa chất công trình
3.1 	Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát địa chất
3.2 	Tiêu chuẩn khảo sát địa chất được áp dụng
3.3 	Khối lượng khảo sát địa chất
3.4 	Kết quả công tác khảo sát địa chất
	  Chương 4:	Điều kiện khí tượng - thủy văn
4.1 	Điều kiện khí tượng công trình
4.2 	Điều kiện thủy văn công trình
	  Chương 5:	Kết luận


CÁC BẢN VẼ KHẢO SÁT
Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình “Đường dây 500kV Thạnh Mỹ - rẽ Quảng Trạch – Dốc Sỏi,  giai đoạn TKKT” được biên chế thành 1 tập và có nội dung như sau :
 THUYẾT MINH
	Chương 1:	 Phần chung
1.1 Cơ sở pháp lý
1.2 Đặc điểm địa hình cơ bản và vị trí địa lý
		Chương 2:	 Trắc địa công trình
		 2.1 	Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát địa hình
2.2 	Tiêu chuẩn khảo sát địa hình được áp dụng
2.3 	Khối lượng khảo sát địa hình
2.4 	Phương pháp đo đạc và độ chính xác
	   Chương 3:	Địa chất công trình
3.1 	Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát địa chất
3.2 	Tiêu chuẩn khảo sát địa chất được áp dụng
3.3 	Khối lượng khảo sát địa chất
3.4 	Kết quả công tác khảo sát địa chất
	  Chương 4:	Điều kiện khí tượng - thủy văn
4.1 	Điều kiện khí tượng công trình
4.2 	Điều kiện thủy văn công trình
	  Chương 5:	Kết luận
CÁC BẢN VẼ KHẢO SÁT


[bookmark: _Toc214542905]PHẦN VI: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1.1. Mục tiêu và vai trò của báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Đánh giá đúng mức các tác động tiêu cực đến môi trường kinh tế - xã hội, môi trường tự nhiên khi thực hiện dự án, từ đó phân tích, kiến nghị các biện pháp giảm thiểu, quản lý và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công và vận hành công trình. 
-	Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là cơ sở cam kết của Chủ đầu tư đối với cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong thời gian thực hiện Dự án.
1.2. Cơ sở pháp lý lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
· Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020.
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
· Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Nghị định số 01/VBHN-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Các quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí, tiếng ồn, chất lượng nước.
· Đường dây 500kV Thạnh Mỹ - rẽ Quảng Trạch - Dốc Sỏi có tổng chiều dài tuyến dự kiến 77,3 km, trong đó chiều dài tuyến qua rừng tự nhiên dự kiến 21,2 km (do tuyến đi qua khu vực 05 xã gồm: xã Phú Thuận (xã cũ Đại Chánh, huyện Đại Lộc), xã Hà Nha (xã cũ Đại Hồng, huyện Đại Lộc), xã Thượng Đức (xã cũ Đại Sơn, huyện Đại Lộc), xã Thạnh Mỹ (thị trấn Thạnh Mỹ cũ, huyện Nam Giang), xã Bến Giằng (xã cũ gồm có Cà Dy và TaBhing, huyện Nam Giang) của TP Đà Nẵng (trước đây là tỉnh Quảng Nam), có diện tích phần lớn là rừng tự nhiên, do đó mặc dù đã vạch tuyến đường dây tránh đến mức tối thiểu nhưng tuyến vẫn phải đi qua rừng tự nhiên). 
- Theo hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư cho thấy Dự án có ảnh hưởng đến rừng tự nhiên với diện tích khoảng 8,09ha, trong đó rừng nghèo và nghèo kiệt khoảng 7,63 ha (chiếm 94%), phần còn lại là rừng tự nhiên có trữ lượng trung bình 0,56 ha (chiếm 6%). Diện tích này sẽ phải chuyển mục đích sử dụng đất. Do vậy, căn cứ STT5b Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, Dự án thuộc danh mục dự án đầu tư Nhóm II
· Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, dự án thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
· Dự án đi qua địa phận 05 xã thuộc địa bàn TP Đà Nẵng, theo quy định thì báo cáo ĐTM được trình Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng thẩm định.
1.3. Nội dung công việc
- Thu thập số liệu, lập, trình thẩm định phê duyệt báo cáo ĐTM theo - Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các nội dung chính gồm:
+ Điều tra, khảo sát về kinh tế xã hội, khảo sát thu thập thông tin về hiện trạng đa dạng sinh học, lấy mẫu hiện trạng môi trường phục vụ lập báo cáo ĐTM.
+ Lập báo cáo ĐTM đúng yêu cầu của Mẫu số 04 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025.
+ Tham vấn cộng đồng, tham vấn BQL RPH Nam Sông Bung và các đơn vị ảnh hưởng rừng và chuyên gia (nếu có)
+ Trình cấp có thẩm quyền thẩm định, giải trình các nội dung của hội đồng thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
[bookmark: _Toc214542906][bookmark: _Toc60301868][bookmark: _Toc186965654]1.4. Sản phẩm giao nộp
+ Báo cáo ĐTM của dự án.
+ Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM của Dự án.

[bookmark: _Toc214542908]PHẦN VIII: KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
V.1 LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI
[bookmark: _Toc427219510][bookmark: _Toc461097579]VI.1.1 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
· Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, các số liệu kỹ thuật, các tài liệu qui hoạch có liên quan, đưa ra các phương án thiết kế có tính khả thi...lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án. 
· Sau khi thu thập đầy đủ các dữ kiện đảm bảo điều kiện lập BCNCKT, tiến hành lập: phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, lập BCNCKT và các báo cáo chuyên ngành Dự án.
VI.1.2 KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHẦN NGOẠI NGHIỆP:
Trên cơ sở Nhiệm vụ thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị tư vấn tiến hành thực hiện công tác ngoại nghiệp với những công việc cụ thể sau:
* Phần đường dây:
· Khảo sát thực địa, kiểm tra và so sánh giữa những tài liệu đã có với qui hoạch phát triển của địa phương.
· Xác định các qui hoạch trong vùng có liên quan đến công tác thiết kế của dự án: các công trình nguồn điện, trạm biến áp, đường dây cao áp, lưới điện trung áp tại địa phương, giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, hệ thống cao độ và tọa độ thiết kế.
* Phần ngăn xuất tuyến:
· Khảo sát hiện trạng Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ, xác định mặt bằng để có phương án bố trí thiết bị.
· Khảo sát tình hình bố trí các tủ bảng điều khiển, bảo vệ, hệ thống nguồn tự dùng hiện có Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ.
· Thu thập các thông số kỹ thuật của rơle bảo vệ HTPP 500kV.
· Thu thập các tài liệu kỹ thuật, catalogue, thông số thiết bị HTPP 500kV tại Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ có liên quan.
· Thu thập các tài liệu hệ thống đo đếm tại Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ.
· Cập nhật hệ thống SCADA Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ.
· Cập nhật vị trí tương đối giữa các thiết bị và vị trí dự kiến lắp mới thiết bị, cấu kiện.
· Khảo sát cấu trúc trụ đỡ thiết bị 500kV để có giải pháp cho phần lắp mới, đảm bảo tính đồng bộ với hiện hữu Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ.
· Khảo sát hiện trạng hệ thống mương cáp điều khiển, để có giải pháp bổ sung mới và phá dỡ.
· Khảo sát mặt bằng bố trí, sơ đồ hệ thống PCCC hiện hữu để so sánh đối chiếu theo các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để có giải pháp thiết kế bổ sung.
VI.1.3 KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHẦN NỘI NGHIỆP:
· [bookmark: _Toc60301816][bookmark: _Toc186965606][bookmark: _Toc214542909]Phân tích phương án chọn của tuyến đường dây.
· Thực hiện thiết kế bố trí cột trên mặt cắt dọc.
· Tính chọn số mạch, tiết diện dây dẫn, dây chống sét, cáp quang.
· Tính toán, so sánh và lựa chọn loại cách điện sử dụng công trình.
· Tính toán, kiểm tra các khoảng vượt lớn, giao chéo đặc biệt.
· Lựa chọn giải pháp xây dựng công trình đường dây.
· Tính toán lựa chọn sơ đồ đấu nối, lựa chọn thiết bị; giải pháp xây dựng ngăn xuất tuyến 500kV tại TBA 500kV Thạch Mỹ.
· Lựa chọn giải pháp xây dựng ngăn xuất tuyến 500kV tại TBA 500kV Thạnh Mỹ.
· Lập tổ chức xây dựng, phương án cắt điện thi công và tiến độ thực hiện công trình.
· Xác định Tổng mức đầu tư và phân tích kinh tế - tài chính công trình.
VI.1.4 KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ TỒN KHO CÓ THỂ SỬ DỤNG CHO DỰ ÁN
Nhiệm vụ thiết kế giai đoạn lập BCNCKT Dự án được xây dựng với vật tư thiết bị mua sắm mới. Trong trường hợp dự án có sử dụng VTTB tồn kho, trên cơ sở danh mục VTTB tồn kho, TVTK thực hiện rà soát, đánh giá theo quy định.
VI.1.5 THỰC HIỆN THỎA THUẬN GIAI ĐOẠN BCNCKT
* Phần đường dây:
- Thỏa thuận hướng tuyến, tọa độ, chiều cao cột (đảm bảo không ảnh hưởng đến công trình quốc phòng) và biện pháp cảnh báo hàng không.
- Xin ý kiến về tình hình bom mìn, chất độc còn tồn đọng sau chiến tranh.
- Lấy ý kiến thỏa thuận của các đơn vị và bộ ngành liên quan khi công trình có ảnh hưởng hoặc vi phạm hành lanh an toàn như công trình giao thông (đường bộ, đường sắt), sông, thủy lợi.
* Phần ngăn xuất tuyến:
- Thỏa thuận lắp đặt và kết nối thông tin với EVNICT.
- Thỏa thuận lắp đặt thiết bị với Công ty Truyền tải điện 2.
- Lập và thực hiện các thủ tục trình, bám cấp có thẩm quyền phê duyệt ĐTM
- Thỏa thuận Đổ đất thải

[bookmark: _Toc214542923]PHẦN IX: SẢN PHẨM HỒ SƠ VÀ TIẾN ĐỘ
1. GIAI ĐOẠN BCNCKT
1.1 Sản phẩm hồ sơ
- Dự án “Đường dây 500kV Thạnh Mỹ - Rẽ Quảng Trạch - Dốc Sỏi”, giai đoạn BCNCKT được biên chế như sau:
TẬP 1 : THUYẾT MINH DỰ ÁN
Tập 1.1 : Sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình
Tập 1.2 : Các giải pháp kỹ thuật xây dựng công trình
Tập 1.3 : Tổ chức xây dựng, tổng mức đầu tư và phân tích kinh tế - tài chính
TẬP 2 : THIẾT KẾ CƠ SỞ
TẬP 2.1: PHẦN ĐƯỜNG DÂY 500kV
Tập 2.1.1 : Thuyết minh thiết kế cơ sở phần đường dây
Tập 2.1.2 : Các bản vẽ phần đường dây
Tập 2.1.2.1: Các bản vẽ phần điện
Tập 2.1.2.2: Các bản vẽ xây dựng phần cột
Tập 2.1.2.3: Các bản vẽ xây dựng phần móng
Tập 2.1.3 : Phụ lục tính toán phần đường dây
Tập 2.1.3.1: Phụ lục tính toán phần điện
Tập 2.1.3.2: Phụ lục tính toán xây dựng cột
Tập 2.1.3.3: Phụ lục tính toán xây dựng móng
TẬP 2.2: PHẦN NGĂN XUẤT TUYẾN 500kV
	Tập 2.2.1 : Thuyết minh thiết kế cơ sở phần ngăn xuất tuyến
Tập 2.2.2 : Các bản vẽ phần ngăn xuất tuyến
Tập 2.2.3 : Phụ lục tính toán phần ngăn xuất tuyến	
TẬP 3 : BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT XÂY DỰNG
TẬP 4 : CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ
1.2 Tiến độ thực hiện
- Các thỏa thuận chuyên ngành
+ Hoàn thành khảo sát phục vụ lập BCNCKT: 30 ngày kể từ ngày phương án KTKS được duyệt.
+ Hoàn thành BCNCKT: 60 ngày sau khi có kết quả khảo sát phục vụ lập BCNCKT.
* Phần đường dây:
- Thỏa thuận hướng tuyến, tọa độ, chiều cao cột (đảm bảo không ảnh hưởng đến công trình quốc phòng) và biện pháp cảnh báo hàng không: 30 ngày
- Xin ý kiến về tình hình bom mìn, chất độc còn tồn đọng sau chiến tranh: 30 ngày
· Lấy ý kiến thỏa thuận của các đơn vị và bộ ngành liên quan khi công trình có ảnh hưởng hoặc vi phạm hành lanh an toàn như công trình giao thông (đường bộ, đường sắt), sông, thủy lợi: 60 ngày.
* Phần ngăn xuất tuyến:
- Thỏa thuận lắp đặt và kết nối thông tin với EVNICT: 30 ngày
· Thỏa thuận lắp đặt thiết bị với Công ty Truyền tải điện 2: 30 ngày.
· Lập và thực hiện các thủ tục trình, bám cấp có thẩm quyền phê duyệt ĐTM: 60 ngày.
· Thỏa thuận Đổ đất thải: 30 ngày.
[bookmark: _Toc214542941]PHẦN XI. DỰ TOÁN CHI PHÍ
1.1. Cơ sở lập dự toán chi phí
1.2. Nội dung dự toán chi phí
1.3. Giá trị dự toán chi phí
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I. [bookmark: _Toc214542953]Nhiệm vụ công tác thẩm tra BCNCKT 
· Nội dung thẩm tra
Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án theo quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể theo các quy định tại Khoản 14 và Khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật 62/2020/QH14) đối với thẩm định dự án, cụ thể như sau:
a) Sự phù hợp và quy hoạch mục tiêu, quy mô đầu tư và các yêu cầu khác được xác định trong quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng;
b) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cở sở với nhiệm vụ thiết kế; danh mục tiêu chuẩn áp dụng;
c) Giải pháp tổ chức thực hiện dự án, kinh nghiệm và năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư, phương án giải phóng mặt bằng, hình thức thực hiện dự án;
d) Yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án bao gồm xác định tổng mức đầu tư xây dựng; nguồn vốn, khả năng huy động vốn theo tiến độ; phân tích rủi ro, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội;
đ) Sự phù hợp của phương án cộng nghệ (nếu có);
e) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan và yêu cầu của người quyết định đầu tư.
f) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng;
g) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc phương án tuyển công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
h) Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
i) Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị;
k) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;
l) Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
m) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng. 
n) Các nội khác theo yêu cầu của chủ đầu tư. 
Thẩm tra theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án ĐTXD lưới điện từ 220kV đến 500kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam:
a. Đánh giá chi tiết, cụ thể về sự hợp lý của giải pháp thiết kế chính, bố trí công trình, kết cấu tối ưu, lựa chọn hệ số an toàn, biện pháp tổ chức xây dựng/ biện pháp thi công… trong hồ sơ dự án/ thiết kế, dự toán công trình do Tư vấn thiết kế lập. Đảm bảo yêu cầu an toàn, ổn định, kinh tế - kỹ thuật và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án/ công trình.
b. Các ý kiến đánh giá thẩm tra phải có luận cứ chặt chẽ, rõ ràng. Các nhận xét phải có cả định tính và định lượng. Đối với các giải pháp chính phải có tính toán cụ thể, độc lập để đối chứng, so sánh với giá trị tính toán của tư vấn lập dự án/thiết kế công trình, cụ thể các nội dung bắt buộc phải tính toán đối chứng (bảng tính phải có chữ ký của người lập, người kiểm tra, người chủ nhiệm thẩm tra, và đại diện tổ chức thẩm tra và đóng dấu pháp nhân theo quy định), bao gồm:
· Kết cấu chịu lực của các trụ néo, trụ dừng, trụ đặt thiết bị.
· Kết cấu chịu lực của các nhà điều khiển trạm, nhà đặt thiết bị, móng thiết bị chính (máy biến áp, máy kháng, máy cắt, dao các ly), ổn định nền công trình.
· Tính toán ngắn mạch, tính toán đối chứng về bù công suất phản kháng và giá trị TRV (Transient Recovery Voltage)/RRRV (Rate of Rise of Recovery Voltage) của máy cắt.
· Vượt suất đầu tư, định mức do EVN hoặc các cơ quan có thẩm quyền ban hành.
· Xem xét, đánh giá tính khả thi của phương án cắt điện thi công hoặc sử dụng công nghệ thi công không mất điện.
c) Có phương án kiến nghị, đề xuất cụ thể để đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ dự án.
d) Đơn vị tư vấn thẩm tra phải có đầy đủ các phần mềm tính toán liên quan để thực hiện tính toán đối chứng độc lập.
· Sản phẩm hồ sơ
Là 01 tập Báo cáo thẩm tra BCNCKT gồm các nội dung chính dự kiến như sau:
· Giới thiệu tóm tắt biên chế hồ sơ
· Giới thiệu tóm tắt quy mô dự án
· Nhận xét - đánh giá chung hồ sơ
· Đánh giá các giải pháp thiết kế
· Đánh giá biện pháp tổ chức xây dựng và dự toán công trình
· Kết luận và kiến nghị
· Các phụ lục (nếu có)
· Biểu mẫu báo cáo thẩm tra theo biểu mẫu 
· Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ
Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.
Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:
· Báo cáo thẩm tra gửi kèm Hồ sơ năng lực có tính pháp lý của tư vấn thẩm tra và các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thẩm tra hồ sơ.
· Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:
+ Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.
+ File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.
+ Đối với Hồ sơ thẩm tra BCNCKT, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018.
· Hồ sơ giao nộp: 08 bộ.
· Tiến độ thẩm tra
Thẩm tra hồ sơ BCNCKT: Báo cáo kết quả thẩm tra sau 10 ngày (hoặc theo thời gian nêu trong văn bản) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra của Ban Quản lý dự án.
· Trách nhiệm của đơn vị tư vấn thẩm tra
· Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự theo hợp đồng đã ký để thực hiện dịch vụ;
· Thực hiện Nhà thầu phải đề xuất tiến độ thực hiện dự án chi tiết bằng phần mềm Microsoft Project;
· Nộp báo cáo thẩm tra cho NPTPMB trong thời hạn và theo các hình thức được quy định trong hợp đồng đã ký;
· Thời gian trả lời yêu cầu về việc thẩm tra hồ sơ hiệu chỉnh, bổ sung của dự án: tối đa 05 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;
· Thực hiện các nghĩa vụ theo các điều khoản trong hợp đồng đã ký; Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng;
· Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn thẩm tra, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án;
· Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn thẩm tra trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan, các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán, ... theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;
· Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
II. [bookmark: _Toc214542954]Nhiệm vụ công tác Giám sát khảo sát
1. Nội dung tổng quát của công tác giám sát khảo sát xây dựng
Công tác giám sát khảo sát bao gồm các nội dung sau:
Kiểm tra điều kiện năng lực thực tế của các nhà thầu khảo sát xây dụng về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khảo sát, phòng thí nghiệm (nếu có) được nhà thầu khảo sát xây dựng sử dụng so với phương án khảo sát được duyệt và quy định của hợp đồng.
Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm. Kiểm tra thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường. Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát.
Đánh giá công tác khảo sát:
+ Nhân lực, máy móc, thiết bị phủ hợp với PAKTKS.
+ Đạt khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện so với. yêu cầu của Họp đồng/Nhiệm vụ khảo sát/Phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt.
2. [bookmark: bookmark164]Nhiệm vụ công tác giám sát khảo sát xây dựng
Các nội dung yêu cầu cụ thể của công tác giám sát khảo sát xây dựng (Bao gồm nhưng không giới hạn) thành phần công việc dưới đây:
+ Trước khi triển khai thực hiện bộ phận giám sát phải nghiên cứu kỹ Họp đồng/ NVKS và PAKTKS được duyệt. Các tài liệu này là cơ sở để tiến hành giám sát trong quá trình thực hiện khảo sát.
+ Trên cơ sở kế hoạch thực hiện công tác khảo sát của nhà thầu, người phụ trách bộ phận tư vấn giám sát khảo sát phân công, bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát qua lịch trực giám sát.
3. [bookmark: bookmark165]Thực hiện giám sát:
3.1. [bookmark: bookmark166]Nguyên tắc giám sát:
Căn cứ để giám sát là Hợp đồng, PAKTKS được duyệt và các quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng;
Những thay đổi so với Họp đồng, NVKS và PAKTKS được duyệt, trước khi nhà thầu khảo sát thực hiện phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư bằng văn bản hoặc Biên bản thống nhất giữa hai bên;
Nhật ký giám sát, tài liệu gốc và các tài liệu liên quan khác (Biên bản hiện trường, Biên bản thỏa thuận,...) được các bên xác nhận là cơ sở để nghiệm thu công tác khảo sát ngoài hiện trường.
3.2. [bookmark: bookmark167]Nội dung giám sát:
· Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát về số lượng, tình trạng nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm được sử dụng so với PAKTKS được duyệt và quy định của hợp đồng. Kết quả kiểm tra phải được ghi vào nhật ký giám sát.
Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện KSXD bao gồm:
+ Kiểm tra sự phù hợp của vị trí khảo sát thực tế so với vị trí khảo sát dự kiến trong PAKTKS được duyệt;
+ Theo dõi việc tuân thủ quy trình khảo sát (quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng) đã nêu trong PAKTKS;
+ Kiểm tra khối lượng khảo sát, bao gồm cả kiểm tra việc lấy mẫu, thí nghiệm mẫu trong phòng và thí nghiệm hiện trường;
+ Kiểm tra việc lưu giữ tài liệu khảo sát (tài liệu gốc); copy, photocopy hoặc chụp ảnh toàn bộ tài liệu gốc theo tùng ngày và ngay khi kết thúc thành phần công tác khảo sát tại hiện trường;
+ Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát;
Kết quả kiểm tra, theo dõi phải được ghi chép vào nhật ký giám sát. Việc lấy mẫu cho mục đích thí nghiệm trong phòng phải được lập thành biên bản/ ghi vào nhật ký khảo sát.
Trong quá trình giám sát nếu phát hiện nhà thầu vi phạm về kỹ thuật thì phải lập Biên bản hiện trường để xử lý. Tùy theo mức độ vi phạm và tính chất công việc cụ thể người giám sát trực tiếp có thể yêu cầu nhà thầu sửa chữa, khắc phục theo thời gian quy định đế bảo đảm chất lượng, tiến độ khảo sát. Trong trường hợp yêu cầu ngừng công tác khảo sát hoặc hủy bỏ kết quả khảo sát thì phải được sự chấp thuận của người phụ trách bộ phận giám sát/ và Chủ đầu tư.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát, người giám sát trực tiếp được phân công lập báo cáo kết quả giám sát hoặc báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) về kết quả giám sát công tác khảo sát để gửi người phụ trách giám sát và/và Chủ đầu tư. Cụ thể:
a. [bookmark: bookmark168]Giám sát khảo sát địa hình:
Kiểm tra thiết bị, tính năng và độ chính xác theo hợp đồng và phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt.
Kiểm tra nhân lực khảo sát theo họp đồng và phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt.
Kiểm tra khối lượng và độ chính xác công tác đo đạc mặt cắt, bình đồ tuyến đường dây theo yêu cầu kỹ thuật, phương án kỹ thuật khảo sát và họp đồng.
Kiểm tra số lượng các vị trí trụ trung gian, độ chính xác đo nối tọa độ, độ cao..
Kiểm tra tiến độ thực hiện công tác khảo sát theo họp đồng.
Kiểm tra ghi chép nhật ký khảo sát.
Kiểm tra công tác lập báo cáo khảo sát.
b. [bookmark: bookmark169]Giám sát khảo sát địa chất
Công tác giám sát giai đoạn chuẩn bị khoan
Kiểm tra thiết bị: Máy khoan và các thiết bị kèm theo; Kiểm tra số lượng thiết bị có phù họp với công tác khoan; Kiểm tra giấy kiểm định phù họp với các thiết bị may đo điện trở suất.		'
Kiểm tra phương án vệ sinh trên công trường và bảo vệ môi trường của nhà thầu.
Kiểm tra biện pháp an toàn cho công trình và người lao động.
Kiểm tra điều kiện khởi công thi công khảo sát.
Nếu mỗi nhóm khảo sát ghi một nhật ký riêng thì Giám sát viên (GSV) sẽ ký trực tiếp vào phần đại diện TVGS. Nếu nhà thầu ghi một quyển nhật ký chung cho các nhóm khảo sát thì Giám sát trưởng/Phụ trách giám sát bộ phận có trách nhiệm ký đại diện TVGS, căn cứ trên cơ sở báo cáo của GSV.
· [bookmark: bookmark170]Công tác giám sát trong quá trình khoan, đo điện trở suất
Giám sát phương pháp khoan, phương pháp lấy mẫu có phù hợp với PAKTKS được phê duyệt. Nếu chưa thì nhắc nhở, ghi trực tiếp ý kiến vào nhật ký thi công của nhà thầu và nhật ký giám sát, hoặc lập biên bản hiện trường.
Kiểm tra độ sâu khoan, độ sâu lấy mẫu và số lượng mẫu cho từng hố khoan.
Kiểm tra quá trình khoan lấy mẫu, số lượng mẫu lấy được cho từng hố khoan. Ký xác nhận vào từng trang của sổ khoan, sổ đo các loại.
Theo dõi và giám sát hệ thống kiểm tra và các biện pháp đảm bảo chất lượng của nhà thầu.
Theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp an toàn lao động của nhà thầu.
Theo dõi và giám sát việc thực hiện các biện pháp vệ sinh trên công trường và bảo vệ môi trường của nhà thầu.
Kiểm tra công tác ghi nhật ký giám sát hàng ngày, rõ ràng, chi tiết theo biểu mẫu.
Kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng và tiến độ thi công của nhà thầu;
Góp phần xử lý các phát sinh xảy ra trong quá trình thi công.
Kiểm tra tài liệu quản lý chất lượng và hồ sơ nghiệm thu của nhà thầu.
Kiểm tra việc thu dọn, xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Kiểm tra và ký nghiệm thu khối lượng từng hố khoan.
· [bookmark: bookmark171]Công tác giám sát thí nghiệm trong phòng
Thu thập phương án kỹ thuật khảo sát của nhà thầu đã được phê duyệt.
Kiểm tra năng lực thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm của phòng Thí nghiệm của nhà thầu.
Kiểm tra thiết bị có bảo đảm thực hiện thí nghiệm trong hợp đồng.
Kiểm tra tình trạng kiểm định các thiết bị đo lường.
Kiểm tra tình trạng mẫu trước thí nghiệm, bảo quản, lữu giữ tại phòng Thí nghiệm.
Giám sát quá trình thực hiện thí nghiệm các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn thực hiện quy định trong PAKTKS. Ghi nhật ký giám sát hàng ngày.
Kiểm tra công tác an toàn lao động trong quá trình thí nghiệm.
Kiểm tra hồ sơ xuất bản công tác thí nghiệm trong phòng đảm bảo quy định.
4. [bookmark: bookmark172]Nghiệm thu công tác khảo sát ngoài hiện trường:
4.1. [bookmark: bookmark173]Nghiệm thu thành phần công tác khảo sát ngoài hiện trường
Ngay sau khi kết thúc mỗi thành phần công tác khảo sát ngoài hiện trường, các bên liên quan phải tiến hành nghiệm thu cho thành phần công tác khảo sát đó. Các căn cứ để nghiệm thu gồm:
Hợp đồng /Nhiệm vụ khảo sát được duyệt;
Phưong án kỹ thuật khảo sát được duyệt;
Tài liệu gốc của thành phần công tác khảo sát;
Nhật ký giám sát công tác khảo sát xây dựng;
Các biên bản hiện trường, thỏa thuận,... được các bên xác nhận.
Kết quả nghiệm thu thành phần công tác khảo sát ngoài hiện trường phải được lập thành biên bản theo biểu mẫu.
4.2. [bookmark: bookmark177]Nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát ngoài hiện trường
Sau khi kết thúc công tác khảo sát ngoài hiện trường, trong thời gian không quá 5 ngày đại diện chủ đầu tư và nhà thầu phải tiến hành nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát đó. Các căn cứ để nghiệm thu gồm:
Họp đồng/Nhiệm vụ khảo sát được duyệt;
Phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt;
Toàn bộ các tài liệu gốc đã thu thập;
Nhật ký giám sát công tác khảo sát xây dựng;
Các biên bản nghiệm thu thành phần công tác khảo sát ngoài hiện trường;
Kết quả nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát ngoài hiện trường phải được lập thành biên bản theo biểu mẫu.
5. [bookmark: bookmark178]Khối lượng thực hiện công tác giám sát khảo sát xây dựng
5.1. [bookmark: bookmark179]Giám sát công tác khảo sát địa hình :
Theo Nhiệm vụ kỹ thuật khảo sát đã được phê duyệt, Công tác giám sát khảo sát được thực hiện bởi 01 kỹ sư địa hình, thời gian thực hiện: Từ khi triển khai thực địa đến khỉ kết thúc công việc.
5.2. [bookmark: bookmark180]Giám sát công tác khảo sát địa chất:
Theo Nhiệm vụ kỹ thuật khảo sát đã được phê duyệt, Công tác giám sát khảo sát khảo sát địa chất được thực hiện bởi 02 kỹ sư địa chất, thời gian thực hiện: Từ khi triển khai thực địa đến khi kết thúc công việc.
6. [bookmark: bookmark181]Hình thức sản phẩm công tác giám sát khảo sát xây dựng
Sản phẩm công tác tư vấn giám sát khảo sát được lập thành “Báo cáo tư vấn giám sát khảo sát” với nội dung theo qui định và giao nộp bao gồm 10 bộ hồ sơ báo cáo được thể hiện bằng tiếng Việt. Thành phần hồ sơ bao gồm:
Báo cáo kết quả kết quả giám sát khảo sát xây dựng.
Nhật ký giám sát khảo sát xây dựng.
7. [bookmark: bookmark182]Chất lượng công tác giám sát khảo sát xây dựng
Công tác giám sát khảo sát thực hiện theo các qui định hiện hành liên quan, chất lượng các kết luận và kiến nghị của báo cáo giám sát được Chủ đầu tư chấp nhận ghi trong Biên bản nghiệm thu kết quả giám sát xây dựng
8. Thời gian thực hiện công tác giám sát khảo sát xây dựng
Thời gian giám sát khảo sát tính từ ngày họp đồng có hiệu lực và theo tiến độ khảo sát trong Phưong án kỹ thuật khảo sát. Sau khi kết thúc công tác khảo sát là 05 ngày đơn vị tư vấn giám sát khảo sát nộp Báo cáo cuối cùng theo qui định.
9. Khối lượng giám sát khảo sát: theo Phần II Nhiệm vụ và phương án khảo sát.
[bookmark: PL11]



















[bookmark: _Toc138884455][bookmark: _Toc140738797][bookmark: _Toc198030101][bookmark: _Toc204064232][bookmark: _Toc214542960]PHẦN XIII. NHIỆM VỤ KỸ THUẬT VÀ KHỐI LƯỢNG MÔ HÌNH BIM
1. Các căn cứ
· Quyết định 2500/QĐ-TTg ngày 22/22/1016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình;
· Căn cứ Quyết định số 749/QĐ- TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ”, quy định: “Tất cả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, hạ tầng giao thông, đô thị, xây dựng phải có nội dung nghiên cứu, phân tích để xem xét, bổ sung hạng mục ứng dụng, kết nối mạng IoT, tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số”;
· Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định: “Khuyến khích áp dụng mô hình thông tin công trình (sau đây gọi tắt là BIM), giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số khi quyết định dự án đầu tư xây dựng”;
· Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
· Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM);
· Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 về việc “Phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng;
· Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 26/5/2023 về việc “Ban hành Kế hoạch chiến lược áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
[bookmark: _Toc137477276][bookmark: _Toc171692391]2.     Mục tiêu
2.1.1 Mục tiêu chung
Việc ứng dụng BIM  cho “Dự án Đường dây 500kV Thạnh Mỹ rẽ Quảng Trạch – Dốc Sỏi” phù hợp với mục đích, yêu cầu áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế; tăng cường trao đổi thông tin giữa các bên liên quan trong dự án, hỗ trợ quá trình nghiệm thu, phục vụ cho giai đoạn quản lý, vận hành công trình xây dựng; Quyết định 505/QĐ-EVN về việc ban hành Kế hoạch chiến lược áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
2.1.2. Mục tiêu cụ thể
Trong giai đoạn các giai đoạn thiết kế của Dự án, những lợi ích cơ bản của việc ứng dụng Mô hình thông tin công trình bao gồm:
· Mô hình hóa để thể hiện trực quan, giúp các thành viên tham gia dự án hiểu rõ khi thảo luận, phân công các nhiệm vụ hoặc lựa chọn các giải pháp thiết kế hiệu quả; các bên liên quan hiểu rõ hơn về giải pháp thiết kế để ra các quyết định cho phù hợp, nhanh chóng;
· Hiệu quả của việc chia sẻ thông tin bằng định dạng kỹ thuật số sẽ thuận lợi hơn trong việc phối hợp các hoạt động; tiết kiệm thời gian chuẩn bị tài liệu, trao đổi thông tin;
· Phát hiện, kiểm soát các lỗi xung đột giữa các bộ môn thiết kế, giảm việc thay đổi hoặc điều chỉnh, bổ sung thiết kế;
· Đánh giá chính xác hơn về dự toán công trình, từ khối lượng bóc tách trên mô hình;
· Làm tiền đề để tiếp tục triển khai các giai đoạn thiết kế tiếp theo của Dự án. 
· Cải thiện chất lượng công tác lựa chọn nhà thầu, giảm rủi ro trong quá trình thực hiện với hồ sơ mời thầu có chất lượng tốt hơn.
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· Xác nhận tiêu chuẩn BIM dự án cho đội ngũ thiết kế trong dự án; 
· Xây dựng kế hoạch thực hiện BIM (BEP) cho dự án; 
· Xây dựng môi trường dữ liệu chung (CDE) và thiết lập quy trình trao đổi dữ liệu cho toàn dự án; 
· Tạo lập thiết kế 3D tổng thể, liên kết đa bộ môn từ những mô hình BIM từng bộ môn, xuất báo cáo xung đột tại các mốc quan trọng xác định trong kế hoạch thực hiện BIM cho dự án. Đảm bảo các xung đột trong mô hình BIM từng bộ môn được giải quyết trước khi phối hợp đa bộ môn;
· Tích hợp các thông tin phi hình học vào mô hình 3D, theo yêu cầu của thiết kế cơ sở. Lập bảng khối lượng và giá trị dự toán thông qua mô hình;
· Đảm bảo rằng mô hình BIM cho thiết kế cơ sở, được kế thừa toàn bộ trong các giai đoạn tiếp theo của dự án, đồng thời tuân thủ các yêu cầu thực hiện thiết kế với BIM dưới đây.
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4.1  Yêu cầu năng lực chuyên gia thực hiện tư vấn BIM
	
Vị trí
	
Chuyên môn, kinh nghiệm công tác

	
BIM Manager
(Người quản lý BIM)
	· Có bằng đại học trở lên chuyên môn đào tạo phù hợp với chuyên ngành về kỹ thuật điện, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình.
· Đã có kinh nghiệm quản lý mô hình BIM cho dự án lưới điện.

	CDE Manager
(Người quản lý môi trường dữ liệu chung)
	· Có bằng đại học trở lên chuyên môn đào tạo phù hợp với chuyên ngành về kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình.
· Đã có kinh nghiệm thực hiện thu thập, lưu trữ, quản lý và phổ biến tất cả các thông tin, dữ liệu, tài liệu được tạo ra bởi các bên tham gia thực hiện BIM trên môi trường dữ liệu chung (CDE)

	BIM Coordinator (Người điều phối BIM)
	· Có bằng đại học trở lên chuyên môn đào tạo phù hợp với chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình.
· Đã có kinh nghiệm quản lý BIM hoặc điều phối BIM cho dự án lưới điện.

	BIM Modeler
(Kỹ thuật viên BIM, người tạo lập mô hình)
	· Có bằng đại học trở lên chuyên môn đào tạo phù hợp với chuyên ngành về kỹ thuật điện, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình.
· Đã có kinh nghiệm mô hình BIM cho dự án lưới điện truyền tải.
· Có chứng chỉ/chứng nhận đã hoàn thành khóa học phần mềm sử dụng trong thiết kế BIM


4.2. Yêu cầu cho việc lập BEP
· Kế hoạch thực hiện thiết kế với BIM được tư vấn thiết kế lập sau khi ký hợp đồng.
· Việc xây dựng BEP theo các hướng dẫn sau:
· Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình;
· Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
· Hướng dẫn về kế hoạch thực hiện BIM (BEP) – Phiên bản 2.2, Chương trình nghiên cứu tích hợp công nghệ thông tin trong xây dựng, Đại học Pennsylvania, PA, Hoa Kỳ, xuất bản tháng 7/2019 (tham khảo);
· Tiêu chuẩn ISO 19650 của Vương Quốc Anh (tham khảo).
· Các quy định và hướng dẫn hiện hành có liên quan khác.
· Trong BEP phải có bảng kê thể hiện các bước thực hiện và ấn định thời gian chuyển giao các mô hình.
4.3.  Yêu cầu về quyền sở hữu và sử dụng thông tin
· Thiết kế BIM phải đảm bảo các quyền sở hữu trí tuệ về mô hình thông tin theo pháp luật Việt Nam. Các phần mềm sử dụng phải đảm bảo bản quyền, không để xảy ra tranh chấp pháp lý không mong muốn bởi bên thứ 3.
4.4. Yêu cầu đối với môi trường dữ liệu chung
· Xác định các quy tắc cho công việc chung trong một dự án BIM, phù hợp với các tiêu chuẩn trong nước hoặc quốc tế (BS1192: 2007 + A2: 2016) cho CDE.
· Đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng hiệu quả và trao đổi các dữ liệu liên quan, mà không bị mất mát và biến dạng.
· Quy trình CED cần được thiết kế để đảm bảo trao đổi nhiều thông tin liên quan, đáng tin cậy, giữa những bên tham gia dự án.
· Thông tin trong CDE được chia thành các vùng dữ liệu chức năng: Đang triển khai (viết tắt WIP); Chia sẻ; Xuất bản; Lưu trữ. Dữ liệu thiết kế phải tuần tự đi qua bốn khu vực trên:
· Đang được phát triển, kiểm tra và chờ phê duyệt để chia sẻ (vùng dữ liệu "Đang triển khai");
· Được sử dụng để thống nhất về các giải pháp thiết kế, đang đợi được chấp thuận để phát hành hồ sơ thiết kế (vùng dữ liệu "Được chia sẻ");
·  Được tài liệu hóa, xuất bản và sử dụng bởi tất cả những bên tham gia dự án (vùng dữ liệu "Đã xuất bản");
·  Được lưu trữ theo quy trình và quy định của tổ chức (vùng dữ liệu "Lưu trữ").
· Cần thiết lập quy trình phê duyệt hồ sơ thiết kế khi có yêu cầu.
· Yêu cầu lập cây thư mục theo các chuyên ngành thiết kế, theo các trạng thái hồ sơ.
· Yêu cầu giải pháp trao đổi thông tin, được thực hiện trên các nền tảng đám mây thông qua các thiết bị di động và máy tính kết nối internet.
· Yêu cầu cung cấp các tài khoản và tổ chức đào tạo phần mền chuyên biệt, sử dụng trong CDE cho CĐT/BQLDA.
· Tất cả các định dạng dữ liệu được trao đổi trên CDE được thống nhất trong BEP. Các thỏa thuận thống nhất giải pháp thiết kế, được sử dụng định dạng mở BIM Collaboration Format.
· Trong BEP cần có bảng phân quyền các bên trên tham gia, sử dụng môi trường dữ liệu chung.
· Các hồ sơ thiết kế lưu trên CDE phải có bản sao lưu dự phòng sau mỗi lần cập nhập và bảng nhật ký.  
· Bảo mật thông tin thiết kế phải phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.
· Đề xuất lịch trình thay đổi mật khẩu theo định kỳ và mật khẩu tài khoản nhiều lớp (mã QR, xác minh tin nhắn điện thoại, …).
4.5. Yêu cầu báo cáo các mốc thiết kế
· Trong BEP cần có bảng mô tả các mốc kiểm tra xử lý xung đột thiết kế, phân tích các giải pháp thiết kế từ mô hình BIM.
· Trong quá trình thực thi thiết kế CĐT/BQLDA có quyền yêu cầu Tư vấn thiết kế cung cấp các thông tin thiết kế.
4.6. Yêu cầu cho mô hình BIM về khối lượng và mức độ mô hình hóa
· Về khối lượng cần đáp ứng được hết các yêu cầu của thiết kế cơ sở truyền thống: yêu cầu về hồ sơ, yêu cầu bản vẽ, quy cách đánh số bản vẽ theo đúng TCQG Việt Nam hoặc nước ngoài được phép áp dụng, …
· Mức độ mô hình hóa bao gồm mức độ chi tiết của mô hình 3D (LOD) và mức độ chi tiết của các thông tin (LOI), thông số kỹ thuật tích hợp trong mô hình đó, tham chiếu theo Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM). 
4.7. Yêu cầu về phần mềm thiết kế
· Các phần mềm phải đảm bảo xây dựng được mô hình 3D theo các chuyên ngành, đồng thời tích hợp được các thông tin, thông số kỹ thuật.
· Cần đảm bảo được có thể ghép nối được các mô hình riêng biệt được thiết kế theo các chuyên ngành khác nhau.
· Sử dụng các công cụ/phần mềm lập thiết kế BIM cho đường dây 500kV và ngăn lộ 500kV, có các chức năng tương đương với các công cụ/phần mềm sau:
· Phần mềm thiết kế mô hình cột thép đường dây: sử dụng phần mềm Autodesk Advance Steel, Tekla Structures;
· Phần mềm thiết kế đường dây: PLS CAD hoặc Autodesk Civil3D. File mô hình tổng hợp của dự án phải trích xuất mặt cắt dọc tuyến đường dây TLĐ1/500&TLN1/5000.
· Phần mềm thiết kế mô hình kè móng đường dây: Autodesk Civil3D;
· Phần mềm dùng thiết kế mô hình móng cột, vật tư, cách điện đường dây: Autodesk Revit, Inventor,...;
· Phần mềm dùng thiết kế mở rộng ngăn lộ: Autodesk Civil3D, Revit;
· Phần mềm tổng hợp dự án: Autodesk Navisworks;
· Phần mềm quản lý dự án, cung cấp giải pháp CDE dữ liệu chung dự án: Autodesk Construction Cloud.
· Các công cụ/ phần mềm cho các ứng dụng khác.
· TVTK cần nêu rõ danh sách phần mềm sử dụng và phiên bản tương ứng. Ngoài các ứng dụng có sẵn trên CDE, tư vấn cho CĐT/BQLDA các phần mềm cần thiết để quản lý thiết kế. 
4.8. Các yêu cầu chung cho thiết kế
· Thống nhất điểm làm mốc của thiết kế trùng với tọa độ đặt thiết kế trên mặt bằng dự án trước khi thực hiện thiết kế. Sau khi đã thống nhất hệ quy chiếu không được thay đổi trong suốt quá trinh thiết kế.
· Tỷ lệ mô hình 1:1.
· Đơn vị đo lường trong thiết kế hệ SI (kg, mm, m2, m3, …). Đơn vị đo phải được TVTK quy định duy nhất có kèm theo bảng liệt kê và không thay đổi khi thiết kế.
· Các cấu thành của mô hình 3D phải được phân loại tương ứng với lĩnh vực thiết kế (thiết bị điện, kết cấu thép, …).
· Các mô hình 3D cần phải bao gồm cả thông tin và thông số đi kèm: Các thông số chi tiết, kèm theo ý nghĩa (tên, chú thích) thông số.
· Các hệ thống kỹ thuật khi được ghép với nhau phải được đánh dấu bằng các màu khác nhau, phụ thuộc vào chức năng của các hệ thống đó.
· Khi mô hình hóa 3D và ghép nối các mô hình phải tuân theo các TCQG Việt Nam hoặc quốc tế được phép áp dụng (quy định về phân vùng, bố cục, điều kiện vận hành phù hợp với hệ thống đó).
4.9.  Quy tắc đặt tên 
· Cần đưa ra được nguyên tắc đặt tên nhất quán trong BEP và được sự đồng ý của CĐT/BQLDA. Khi đưa ra nguyên tắc cần đính kèm theo tiêu chuẩn quy chuẩn tham khảo và luận chứng. 
4.10. Yêu cầu chất lượng mô hình BIM
· Có lịch kiểm tra tự động và bằng trực quan thông qua mô hình 3D: Xung đột; tính phù hợp với TCQC áp dụng; tính liên tục của mô hình (thiết bị không được phép lở lửng trong không khí mà không có kết nối), …
· Các xung đột phải được khắc phục. Những xung đột không được xử lý phải có đề nghị gồm danh mục giải trình lý do (không ảnh hưởng đến giai đoạn thực hiện của dự án, mức độ xung đột là chấp nhận được, …) được CĐT/BQLDA chấp thuận.
· Lịch kiểm tra xung đột phải tương ứng với các mốc phát hành thông tin.
· Trước khi thực hiện kiểm tra xung đột phải có ma trận xác định các trước các xung đột sẽ tiến hành kiểm tra (dạng xung đột, sai số cho phép, số lượng, mức độ, …).
4.11. Yêu cầu về thành phần và định dạng giao nộp kết quả thiết kế
· Toàn bộ hồ sơ thiết kế dạng bản vẽ phải được xuất ra từ mô hình BIM nếu không có thỏa thuận trước với Chủ đầu tư/Ban QLDA Truyền tải điện. Nếu có bản vẽ thiết kế ngoài mô hình BIM phải có danh sách được sự đồng ý của Chủ đầu tư/Ban QLDA Truyền tải điện.
· Các bản vẽ theo các chương của thiết kế phải được xuất ra 2 định dạng: Các bản vẽ 2D xuất bổ sung ra tệp theo định dạng .dxf hoặc .pdf.
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	STT
	Sản phẩm
	Định dạng

	1
	· Hồ sơ đề xuất thành lập nhóm BIM, sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ.
	· *.doc, *.pdf

	2
	· Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án.
	Bản giấy, *.doc, *.pdf

	3
	· Môi trường trao đổi dữ liệu chung của dự án
	· Nền tảng đám mây

	4
	· Quy định và tài liệu hướng dẫn sử dụng môi trường trao đổi dữ liệu chung.
	· *.doc, *.pdf

	5
	· Mô hình 3D cho từng hạng mục trong thiết kế cơ sở, bao gồm thông tin phi hình học với mức độ chi tiết theo yêu cầu được thống nhất trong BEP.
	Định dạng tệp theo định dạng .dxf và .pdf.

	6
	· Mô hình 3D tổng thể kết hợp tất cả các hạng mục thiết kế.
	Định dạng tệp mở và chỉnh sửa được trên phần mềm Autodesk Navisworks. (sẽ thực hiện sau khi thống nhất ý kiến với đơn vị Tư vấn thẩm tra)

	7
	· Tài liệu về các quy tắc áp dụng trong thiết kế (tên gọi, màu sắc, mã hiệu,…), hướng dẫn xem và sử dụng thiết kế.
	*.doc, *.pdf

	8
	· Lịch sử kiểm tra xung đột thiết kế và xử lý xung đột.
	*.pdf,  *.xlsx, *.xml (BIM Collaboration Format - BCF)

	9
	· Bảng khối lượng và dự toán cho thiết kế cơ sở xuất ra từ mô hình.
	*.xlsx, *.xml (BIM Collaboration Format - BCF).

	10
	· Video hoạt ảnh mô phỏng trên thiết kế 3D theo tiến độ tổng thể dự án.
	*.mp4


[bookmark: _Toc171692395]6.     Khối lượng công việc thực hiện
· [bookmark: _Toc171692396]Khối lượng tạo lập mô hình thiết kế BIM trong giai đoạn triển khai thiết kế cơ sở như sau:
	TT
	Phần việc thực hiện
	Số công

	1
	Lập mô hình phần cột (3,5 công/ cột x 90 chủng loại cột)
	315

	2
	Lập mô hình tuyến đường dây (1,5 công/km x 77.3km)
	116


7.     Tiến độ thực hiện
· Thời gian hoàn thành mô hình thông tin công trình: Đồng bộ theo thời gian hoàn thành BCNCKT (Mô hình tổng thể 3D sẽ hoàn thiện sau khi thống nhất ý kiến với nhà thầu Tư vấn thẩm tra).

PHỤ LỤC 1.1
[bookmark: _Toc214542961]CÁC LUẬT, QUY TRÌNH QUY PHẠM ÁP DỤNG TRONG THIẾT KẾ

· Luật Điện lực số 61/2024/QH15, ngày 30/11/2024;
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
· Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
· Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15, ngày 29/11/2024;
· Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
· Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực
· Quyết định số: 60/QĐ-EVN ngày 17/02/2014 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về quản lý chất lượng công trình và Quyết định số: 712/QĐ-EVN ngày 22/10/2014 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại quy định quản lý chất lượng số 60/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên.
· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
· Nghị định 10/2021/NĐ-CP ban hành ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
· Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ban hành 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
· Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
· Tiêu chuẩn IEC 61089:1991-05 – Dây dẫn dùng cho đường dây trên không được bện thành các lớp đồng tâm từ các sợi tròn;
· Tiêu chuẩn IEC 60888 – Dây thép mạ kẽm dùng cho dây dẫn bện;
· Tiêu chuẩn IEC 60889– Dây nhôm kéo cứng dùng cho dây dẫn đường dây trên không;
· Tiêu chuẩn IEC 60120 - Kích thước của các đầu tròn và khớp nối của chuỗi cách điện;
· Tiêu chuẩn IEC 60383-2 - Chuỗi cách điện và bộ cách điện cho hệ thống xoay chiều - Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận;
· Tiêu chuẩn IEC 60815 - Hướng dẫn cho việc lựa chọn cách điện đối với các điều kiện ô nhiễm;
· Tiêu chuẩn IEC 60305 - Cách điện cho đường dây trên không của hệ thống xoay điện áp danh định lớn hơn 1000V- Bát cách điện gốm hoặc thủy tinh cho hệ thống xoay chiều- Đặc tính của bát cách điện cho loại dùng mũ và ty; 
· Tiêu chuẩn IEC 61109 - Cách điện composite cho đường dây trên không của hệ thống xoay chiều điện áp danh định lớn hơn 1000V;
· Tiêu chuẩn ITU - T/G.652 - Đặc tính kỹ thuật của cáp quang đơn mode;
· Quy phạm trang bị điện 11 TCN-19-2006 về Hệ thống đường dẫn điện;
· Tiêu chuẩn TCVN 8090:2009 - Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không - Dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm.
· Các tiêu chuẩn, quy phạm của các Hiệp hội, Tổ chức được Quốc tế công nhận như: IEC, ASTM, IEEE, ANSI, ITU,… liên quan đến công nghệ, vật tư thiết điện.
· 11 TCN – 18,19,20,21 - 2006:  Quy phạm trang bị điện.
· Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737: 2023 Tải trọng và tác động.
· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622: 1995 phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế.
· Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện : TCN 4756 – 1989
· Tiêu chuẩn IEC, ITU-T.
· Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và Trạm biến áp.
· Quy chuẩn thi công các công trình điện (QCVN QTĐ-7:2009/BCT).
· Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và TBA.
· Các định mức về lán trại và kho bãi tạm, các định mức về điện nước thi công
· Các quy trình, quy phạm và các văn bản hiện hành khác có liên quan.
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· Quy chuẩn QCVN 02:2022/BXD về điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;
· Quy chuẩn QCVN 03:2022/BXD về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị;
· Quy chuẩn QCVN QTĐ-7:2009/BCT về kỹ thuật điện (Tập 7: thi công các công trình điện);
· Quy phạm trang bị điện phần II – Hệ thống đường dây dẫn điện 11TCN-19-2006;
· Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737:2023 về tải trọng và tác động; 
· Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575:2024 về kết cấu thép;
· Bu lông đai ốc theo TCVN 1889-76; TCVN 1897-76;
· Vòng đệm vênh được chế tạo bằng thép 65 hoặc loại tương đương theo tiêu chuẩn TCVN 130-77; 
· Tiêu chuẩn mạ kẽm 18TCN 04-92;
· TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.
· Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 12-2002: “Công trình thủy lợi – Xây và lát đá – Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu”
· TCVN 1651:2018: Cốt thép bê tông cán nóng.
· TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 4453:1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
· TCVN 5847:2016. Cột điện bê tông cốt thép ly tâm. Kết cấu và kích thước.
· TCVN 6283:1997. Thép thanh cán nóng.
· TCVN 5709:2009. Thép các bon cán nóng dùng trong xây dựng.
· TCVN 7571:2019. Thép hình cán nóng.
· TCVN 7573:2006. Thép tấm cán nóng liên tục.
· TCVN 7574:2006. Thép hình tấm cán nguội liên tục.
· TCVN 7698:2007. Ống thép và phụ tùng đường ống.
· TCVN 1651:2018. Thép cốt bê tông -Yêu cầu kỹ thuật.
· 18TCN 04:1992. Mạ kẽm nhúng nóng.
· TCVN 1916:1995. Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 2682:2020. Xi măng Pooc lăng.
· TCVN 6260:2020. Xi măng Pooc lăng hỗn hợp.
· QCVN 7:2019/BKHCN. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông.
· TCVN 4447:2012. Công tác đất - Qui phạm thi công và nghiệm thu.
· TCVN 5574:2018. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 9115:2019. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu.
· TCVN 4453:1995. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Qui phạm thi công và nghiệm thu.
· TCVN 8828:2011. Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.
· TCVN 9343:2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì.
· TCVN 4506:2012. Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 7570:2006. Cốt liệu bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 7572:2006. Cốt liệu cho bê tông và vữa phương pháp thử.
· TCVN 5575:2024. Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCXDVN 170: 2007. Kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 4314:2022. Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 9386:2012. Thiết kế công trình chịu động đất.
· TCVN 8790:2011. Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu.
· TCVN 5308:1991. Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
· TCVN 3254:1989. An toàn cháy-Yêu cầu chung.
· TCVN 3255:1986. An toàn nổ-Yêu cầu chung.
· TCVN 5279:1990. An toàn cháy nổ. Bụi cháy-Yêu cầu chung.
· TCVN 5760:1993. Hệ thống chữa cháy-Yêu cầu chung về lắp đặt và sử dụng.
· TCVN 2622:1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế.
· TCVN 6101:1996. Thiết bị chữa cháy. Hệ thống chữa cháy CO2. Thiết kế và lắp đặt.
· TCVN 6102:2020. Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy. Bột.
· TCVN 6379:2024. Thiết bị chữa cháy-Trụ nước chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 7568-14:2025. Hệ thống báo cháy tự động – Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà.
· TCVN 7026:2025. Chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo.
· TCVN 7027:2025. Chữa cháy - Xe đẩy chữa cháy - Tính năng và cấu tạo.
· TCVN 7435:2004. PCCC. Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy.
· TCVN 7568-1:2024. Hệ thống báo cháy. Phần 1: Qui định chung và định nghĩa.
· TCVN 3890:2023. Phương tiện PCCC cho nhà và công trình-Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
· TCVN 5740:2023. Thiết bị chữa cháy-Vòi đẩy chữa cháy-Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su.
· TCVN 8060:2009. Phương tiện chữa cháy. Vòi chữa cháy. Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi.
· TCVN 13456:2022 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt.
· TCVN 7161-1:2022 Hệ thống chữa cháy bằng khí - tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 1: Yêu cầu chung.
· TCVN 7161-9-2024: Hệ thống chữa cháy bằng khí – tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 9  Khí chữa cháy HFC-227EA.
· QCVN 06:2022/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình. Thông tư 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ xây dựng về Ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
· NFPA 15-2022: Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống phun sương MBA.
· Văn bản số 4158/QĐ-BCA-PCCC&CNCH ngày 15/06/2023 của Bộ Công An về việc chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy chữa cháy ở Việt Nam.
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· Quyết định số 237/QĐ-EVNNPT ngày 09/12/2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gốm trên lưới truyền tải điện;
· Quyết định số 109/QĐ-EVNNPT ngày 19/7/2019 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện composite trên lưới truyền tải điện;
· [bookmark: _Hlk196114528]Quyết định số 225/QĐ-EVNNPT ngày 06/12/2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải điện;
· Quyết định số 120/QĐ-EVNNPT ngày 07/8/2019 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây dẫn trên lưới truyền tải điện;
· Quyết định số 139/QĐ-EVNNPT ngày 09/9/2019 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây chống sét trên lưới truyền tải điện;
· Quyết định số 190/QĐ-HĐTV ngày 17/8/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của đèn báo hiệu đường dây trên không 220kV, 500kV trên lưới truyền tải điện;
· Quyết định số 0063/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Bộ Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị lưới điện truyền tải.
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- Phần mềm tính toán kết cấu xây dựng.
- Phần mềm tính toán trào lưu công suất.
- Phần mềm Autocad vẽ chi tiết thiết kế.
- Phần mềm Microsoft Word dùng lập thuyết minh cho hồ sơ thiết kế.
- Phần mềm Microsoft Excel dùng tính toán thiết kế và lập dự toán cho công trình…
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- Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 do Tổng cục Địa chính ban hành.
- TCVN 8226-2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200- 1/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000.
- TCVN 9401:2024, kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012.
- TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012.
- QCVN 042009/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Tiêu chuẩn ngành 14-TCN 22-2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN-11: 2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008.
- Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà Nước ban hành năm 1990 (Quy phạm 96-TCN-43-90).
- Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 của Tổng cục Địa chính ban hành năm 1995.
- Quy định kiểm tra, đánh giá chất lượng phim ảnh chụp từ máy bay phục vụ công tác đo vẽ bản đồ và hiện chỉnh bản đồ ban hành theo Quyết định số 541QĐ/ĐC ngày 01/9/1995 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính (nay thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường);
- Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT, của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 22/12/2015 về việc đo đạc trực tiếp bản đồ địa hình và xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
- Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế công trình lưới điện; 
Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
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Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh
· Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
·  Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
· Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
· Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế công trình lưới điện; 
· Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
· Phân cấp đất, đá khoan khảo sát theo Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình.
· Phân loại đất đá phong hóa theo EVN.
· TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;
· TCVN 9386- 2012: Thiết kế công trình chịu động đất.
Tiêu chuẩn áp dụng khảo sát hiện trường
· TCVN 9437  - 2012: Khoan thăm dò địa chất công trình.
· Đất xây dựng – Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu: TCVN 2683:2012.
· Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011.
· Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu ở sông suối: TCVN 6663-6:2008.
· Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm: TCVN 6663-11:2011.
· TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng.
Tiêu chuẩn áp dụng thí nghiệm trong phòng
· Xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất theo: TCVN 4199 - 1995, TCVN 4195/ 4196/ 4197/ 4200/ 4201/ 4202/ 8718/ 8719/ 8723 – 2012, TCVN 4198-2014;
· Phân loại đất theo TCVN 9362 – 2012;
· Phân tích thành phần hóa học của nước: TCXD 81 -1981;
· [bookmark: PL17KSKTTV]Đánh giá khả năng ăn mòn của nước đối với bê tông tiêu chuẩn: TCVN 12041 -2017.



















PHỤ LỤC 1.7
CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TRONG KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN
- Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế công trình lưới điện; 
- Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2009/TT-BXD ban hành theo Thông tư số 29/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009 của Bộ Xây dựng.
· Quy phạm trang bị điện 11TCN – 19 – 2006, 11TCN – 20 – 2006.
· Quy phạm điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng triều 94/TCN 16-99.
· Quy phạm tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế  QP.TL.C-6-77.
-   Tiêu chuẩn ngành Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ 22TCN 220 – 95.























